Ngày giảng: ngày 8 tháng 9  năm 2020
TUẦN 1:
Tiết 1: 				        ÔN TẬP
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh ôn tập lại một số kiến thức về câu phân loại theo cấu tạo đã học ở lớp 5.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng xác định và phân loại câu theo cấu tạo.
3. Thái độ:
- HS có thái độ ôn tập tốt.
II. Nội dung ôn tập
1. Quan hệ từ
a) Ghi nhớ :
      - QHT là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau.
      - Các QHT thường dùng là : và, với, hay, hoặc, nhưng ,mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...
      - Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng 1 cặp QHT. Các cặp QHT thường dùng là :
+ Vì...nên...; Do...nên...; Nhờ ...nên... ( biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả ).
+ Nếu ...thì...; Hễ... thì... (biểu thị quan hệ giả thiết, điều kiện - kết quả ).
+ Tuy ...nhưng...; Mặc dù... nhưng... (biểu thị quan hệ tương phản, nhượng bộ, đối lập ).
          + Không những... mà còn...; Không chỉ... mà còn... (biểu thị quan hệ tăng tiến)
b)Bài tập thực hành :
	Bài 1: Tìm QHT và cặp QHT trong đoạn trích sau và nêu rõ tác dụng của chúng :
      Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi mà Vạc chẳng nghe. Nhờ chăm chỉ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp.

Bài 2: Đặt câu với mỗi QHT sau : của , để, do, bằng, với , hoặc.
	* Gợi ý bài tập
- QHT và cặp QHT : và, nhưng, còn, mà, Nhờ...nên...
Tác dụng :
1. và : nêu 2 sự kiện song song.
1. nhưng, còn , mà : neu sự đối lập.
1. Nhờ...nên : biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.
* Gợi ý bài tập
- Chiếc áo của Lan đã ngắn.
- Tôi nói vậy để anh xem xét.
- Cây nhãn này do ông em trồng.
- Chiếc bàn này được làm bằng gỗ.


2. Từ đồng nghĩa
a) Ghi nhớ 
    * TĐN là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau . Có thể chia TĐN thành 2 loại :
- TĐN hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối ) : Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, được dùng như nhau và có thể thay thế cho nhau trong lời nói.
V.D :      xe lửa = tàu hoả 
               con lợn = con heo
- TĐN không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối , đồng nghĩa khác sắc thái ) : Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm ( biểu thị cảm xúc , thái độ ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ này,ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp
b) Bài tập thực hành

	Bài 1 :
Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (được gạch chân ) trong các dòng thơ sau :
a- TRời thu xanh ngắt mấy tầng cao. (Nguyễn Khuyến )
b- Tháng Tám mùa thu xanh thắm. ( Tố Hữu )
c- Một vùng cỏ mọc xanh rì. (Nguyễn Du )
d- Nhớ từ sóng Hạ Long xanh biếc.  (Chế Lan Viên )
e- Suối dài xanh mướt nương ngô. (Tố Hữu )
Bài 2: Tìm từ lạc trong dãy từ sau và đặt tên cho nhóm từ còn lại : 
      a) Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, thợ gặt, nhà nông, lão nông, nông dân.
      b)Thợ điện, thợ cơ khí, thợ thủ công, thủ công nghiệp,thợ hàn, thợ mộc,thợ nề, thợ nguội.
      c) Giáo viên, giảng viên, giáo sư, kĩ sư, nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo.

	* Gợi ý bài tập 
a- Xanh một màu xanh trên diện rộng.
b- Xanh tươi đằm thắm.
c- Xanh đậm và đều như màu của cây cỏ rậm rạp.
d- Xanh lam đậm và tươi ánh lên.
e- Xanh tươi mỡ màng.




* Gợi ý bài tập
a) Chỉ nông dân (từ lạc : thợ rèn )
b) Chỉ công nhân và người sản xuất thủ công nghiệp ( từ lạc : thủ công nghiệp )
c) Chỉ giới trí thức ( từ lạc : nghiên cứu )
	



3. Từ nhiều nghĩa
a) Ghi nhớ :
* Từ nhiều nghĩa là từ có 1 nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.
*Nghĩa đen : Mỗi từ bao giờ cũng có một nghĩa chính , nghĩa gốc và còn gọi là nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu ; nghĩa đen không hoặc ít phụ thuộc vào văn cảnh.
* Nghĩa bóng : Là nghĩa có sau ( nghĩa chuyển, nghĩa ẩn dụ ), được suy ra từ nghĩa đen. Muốn hiểu nghĩa chính xác của một từ được dùng, phải tìm nghĩa trong văn cảnh.
      - Ngoài ra , cũng có một số từ mang tính chất trung gian giữa nghĩa đen và nghĩa bóng, đang chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.
b) Bài tập thực hành
	Bài 1 : Dùng các từ dưới đây để đặt câu ( một câu theo nghĩa gốc, một câu theo nghĩa chuyển ) : nhà, đi, ngọt.

Bài 2: Hãy xác định nghĩa của các từ được gach chân trong các kết hợp từ dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghã chuyển : 
a)Miệng cười tươi , miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng, miệng bát, miệng túi, nhà 5 miệng ăn .






b)Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà , sườn xe đạp, hở sườn, đánh vào sườn địch .


Bài 3: Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa :
a)Vàng :
- Giá vàng trong nước tăng đột biến .
- Tấm lòng vàng .
-Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường .
b) Bay :	
- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường.
- Đàn cò đang bay trên trời .
- Đạn bay vèo vèo .
- Chiếc áo đã bay màu
	* Gợi ý bài tập
- Nhà tôi đi vắng   / Ngôi nhà đẹp quá .
- Em bé đang tập đi  / Tôi đi du lịch .
- Quả cam ngọt quá  / Chị ấy nói ngọt thật
* Gợi ý bài tập
a)
- Nghĩa gốc : Miệng cười...,miệng rộng... (bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật , dùng để ăn và nói . Thường được coi là biểu tượng của việc ăn uống và nói năng của con người : há miệng chờ sung (ám chỉ kẻ lười biếng, suy ra từ câu chuyện có kẻ muốn ăn sung nhưng do lười biếng nên không chịu đi nhặt mà chỉ nằm há miệng chờ cho sung rụng vào mồm) ; trả nợ miệng (nợ về việc ăn uống )
- Nghĩa chuyển : miệng bát, miệng túi (Phần trên cùng, chỗ mở ra thông với bên ngoài của vật có chiều sâu ) ; nhà 5 miệng ăn (5 cá nhân trong một gia đình, mỗi người coi như một đơn vị để tính về mặt những chi phí tối thiểu cho đời sống )	
b) - Nghĩa gốc : xương sườn, hích vào sườn (Các xương bao quanh lồng ngực từ cột sống đến vùng ức )
- Nghĩa chuyển : sườn nhà, sườn xe đạp (bộ phận chính làm nòng , làm chỗ dựa để tạo nên hình dáng của vật ) ; hở sườn , sườn địch (chỗ  trọng yếu , quan trọng )
*Gợi ý bài tập
a) 
- Giá vàng : Từ nhiều nghĩa (nghĩa gốc)
- Tấm lòng vàng : Từ nhiều nghĩa (nghĩa chuyển)
- Lá vàng : Từ đồng âm
b) 
- Cầm bay trát tường : Từ đồng âm
- Đàn cò bay : từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc )
- Đạn bay : từ nhiều nghĩa ( nghĩa chuyển)
- Bay màu : từ nhiều nghĩa (nghĩa chuyển )


Ngày giảng: ngày 7 tháng 9 năm 2020
TUẦN 1:
Tiết 2: 				        ÔN TẬP
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh ôn tập lại một số kiến thức về câu phân loại theo cấu tạo đã học ở lớp 5.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng xác định và phân loại câu theo cấu tạo.
3. Thái độ:
- HS có thái độ ôn tập tốt.
II. Nội dung ôn tập
4. Dấu câu
 a.Ghi nhớ : Dấu câu là kí hiệu chữ viết để biểu thị ngữ điệu khác nhau. Những ngữ điệu này lại biểu thị những quan hệ ngữ pháp khác nhau và những mục đích nói khác nhau.
*Mười dấu câu thường dùng là: Dấu chầm, chấm hỏi, chấm than (chấm cảm), dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm, gạch ngang, ngoặc đơn, ngoặc kép, chấm lửng(ba chấm).
	1) Dấu chấm:
	Dấu chấm đặt ở cuối câu báo hiệu câu đã kết thúc. Viết hiết câu phải ghi dấu chấm. Khi đọc, gặp dấu chấm phải hạ giọng và nghỉ hơi (nghỉ hơi một quãng bằng khoảng thời gian đọc một chữ). Chữ cái đầu câu phải viết hoa. Dấu chấm thường đặt ở cuối câu kể, đồng thời có khả năng đánh dấu sự kết thúc của một đoạn văn.
         2) Dấu phẩy :
	- Dấu phẩy được đặt xen kẽ trong câu. Một câu có thể có một hoặc nhiều dấu phẩy. Khi đọc, gặp dấu phẩy phải ngắt hơi ngắn (thời gian ngắt hơi bằng bằng nửa quãng nghỉ hơi sau dấu chấm). Dấu phẩy giúp cho các ý, các phần trong câu được phân cách rõ ràng.
	- Dấu phẩy dùng để :
	+ Tách các bộ phận cùng loại (đồng chức) với nhau.
	+ Tách các bộ phận phụ với nòng cốt câu.
	+ Tách các vế câu ghép.
	

3) Dấu chầm hỏi:
	Dùng đặt cuối câu hỏi. Khi đọc câu có dấu chấm hỏi, cần nhấn mạnh vào nội dung cần hỏi .Thời gian nghỉ lấy hơi sau dấu phẩy như dấu chấm.Sau dấu chầm hỏi, bắt đầu một câu khác, phải viết hoa chữ cái đầu câu.
	4) Dấu chấm than (dấu chấm cảm):
	Là dấu câu dùng để đặt cuối câu cảm hoặc câu khiến.Khi gặp dấu chấm cảm phải nghỉ hơi như dấu chấm.
	5) Dấu chấm phẩy:
	Là dấu dùng đặt giữa các vế câu hoặc các bộ phận đẳng lập với nhau. Khi đọc phải ngắt ở dấu chấm phẩy, ngắt quãng dài hơn so với dấu phẩy và ngắn hơn so với dấu chấm.
	6) Dấu hai chấm: Là dấu dùng để:
     - Báo hiệu lời tiếp theo là lời nói trực tiếp của người khác được dẫn lại (dùng kèm dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng).
     - Báo hiệu lời tiếp theo là lời giải thích, thuyết minh cho bộ phận đứng trước nó.
	7) Dấu gạch ngang: Là dấu câu dùng để:
     - Đặt trước những câu hội thoại.
     - Đặt trước bộ phận liệt kê.
     - Dùng để tách phần giải thích với các bộ phận khác của câu.
     - Dùng để đặt trước các con số, tên riêng để chỉ sự liên kết.
	8) Dấu ngoặc đơn: Là dấu câu dùng để:
          - chỉ ra nguồn gốc trích dẫn.
	- Chỉ ra lời giải thích.
	9) Dấu ngoặc kép: Dùng để:
	- Báo hiệu lời dẫn trực tiếp.
	- Đánh dấu tên một tác phẩm.
	- Báo hiệu những từ trong ngoặc kép phải hiểu theo nghĩa khác với nghĩa vốn có của nó hoặc hiểu theo nghĩa ngược lại, mỉa mai.
	10) Dấu chấm lửng (dấu ba chấm): Dùng để :
	- Biểu thị lời nói bị đứt quãng vì xúc động.
	- Ghi lại những chỗ kéo dài của âm thanh.
	- Chỉ ra rằng người nói chưa nói hết.

b) Bài tập gợi ý
	Bài tập 1: Trong những câu sau đây, dấu hai chấm có tác dụng gì?
a) Sự vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
b) Bố dặn bé Lan: “Con phải học bài xong rồi mới đi chơi đấy!”.
Bài 2:Tách đoạn văn sau ra thành nhiều câu đơn. Chép lại đoạn văn và điền dấu câu thích hợp. Nhớ viết hoa và xuống dòng cho đúng :
	Một con Dê Trắng vào rừng tìm lá non bỗng gặp Sói Sói quát dê kia mi đi đâu Dê Trẵng run rẩy tôi di tìm lá non trên đầu mi có cái gì thế đầu tôi có sừng tim mi thế nào tim tôi đang run sợ...


     
Bài 3: Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm cảm vào chỗ trống  sao cho thích hợp:
	Sân ga ồn ào....nhộn nhịp.....đoàn tàu đã đến.....
	.....Bố ơi....bố đã nhìn thấy mẹ chưa.......
	.....Đi lại gần nữa đi....con....
	....A....mẹ đã xuống kia rồi.....
     
	*Gợi ý bài tập
a) Bắt đầu sự giải thích.
b) Mở đầu câu trích dẫn.
	

* Gợi ý bài tập
Một con Dê Trắng vào rừng tìm lá non, bỗng gặp Sói. Sói quát:
· Dê kia, mi đi đâu? 
Dê Trắng run rẩy:
· Tôi đi tìm lá non.
· Trên đầu mi có cái gì thế?
· Đầu tôi có sừng.
· Tim mi thế nào?
· Tim tôi đang run sợ...
* Gợi ý bài tập
Sân ga ồn ào, nhộn nhịp: đoàn tàu đã đến.
· Bố ơi, bố đã nhìn thấy mẹ chưa?
· Đi lại gần nữa đi, con!
· A, mẹ đã xuống kia rồi!







Ngày giảng: ngày 15 tháng 9  năm 2020
TUẦN 2
Tiết 3:                                           CON RỒNG CHÁU TIÊN
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
- Bước đầu nắm được định nghĩ truyền thuyết.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa và những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện “Con   rồng cháu tiên”.
2. Kĩ năng: Đọc văn bản nghệ thuật, nghe kể chuyện.
3. Thái độ: Yêu thích văn bản truyền thuyết đã học
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
- Dựa vào chú thích (★) về định nghĩa truyền thuyết ở trang 7, SGK, hãy trình bày ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của thể loại này.




Hoạt động 2: Luyện tập 
Câu 1:  Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi và thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng của người Việt ở mọi miền đất nước. Theo em, nhận xét đó có đúng không ? Vì sao ?



Câu 2:  Em hiểu thế nào là chi tiết tưởng tượng kì ảo? Hãy nói rõ vai trò của các chi tiết này trong truyện “Con rồng cháu tiên” ?
















Câu 3: Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Lang Liêu (con của Lạc Long Quân và Âu Cơ) trong truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy?
	

- HS đọc sách và trả lời câu hỏi











- HS suy nghĩ và trả lời









- HS đọc câu hỏi và suy nghĩ trả lời




















- HS nêu cảm nghĩ vân nhân vật Lang Liêu (con của Lạc Long Quân và Âu Cơ)
	I. Lý thuyết

- Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
- Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
- Nhiều truyền thuyết, nhất là những truyền thuyết về thời đại các vua Hùng, có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại.
II. Luyện tập
Câu 1:
- Đó là nhận xét đúng. Bởi vì :
- Người Việt coi mình là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ - những nhân vật linh thiêng, cao quý, đẹp đẽ về nguồn gốc và hình dạng, đồng thời cũng là những nhân vật thực hiện sự nghiệp mở nước vĩ đại.
- Người Việt, dù ở miền xuôi hav miền ngược, dù ở đồng bằng, miền núi hay ven biển, đều cùng chung cội nguồn, đều là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, khi có việc gì đều giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 2:
-  Khái niệm chi tiết tưởng tượng kì ảo có nhiều nghĩa nhưng ở đây được hiểu là chi tiết không có thật, được tác giả dân gian sáng tạo ra nhằm mục đích nhất định.
- Một số chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên : những chi tiết về nguồn gốc kì lạ, khả năng phi thường của Lạc Long Quân và Âu Cơ ; về bọc trăm trứng nở ra một trăm người con ; đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, khoẻ mạnh như thần ; ...
- Vai trò, ý nghĩa của các chi tiết tưởng tượng kì ảo này :
+ Tô đậm tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của các nhân vật, sự kiện ;
+ Thần kì hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc giống nòi để chúng ta thêm tự hào, tôn kính tổ tiên ;
+ Làm tăng sức hấp dẫn của tác phẩm.
Câu 3:
- Nêu cảm nghĩ nhân vật Lang Liêu phải gắn với cuộc đời, phẩm chất của nhân vật
+ Trong các con vua, Lang Liêu là người "thiệt thòi nhất".
+ Lang Liêu có tài đức hơn hẳn các lang khác. Tuy là con vua nhưng chàng sống như một dân thường, "chỉ chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai". Chàng lo có được lễ vật xứng đáng để lễ Tiên vương hơn là để tranh ngôi báu. Đặc biệt, chàng là người duy nhất hiểu được ý vua cha khi vua mở cuộc đua tài dâng lễ vật nhân ngày lễ Tiên vương. Chàng cũng là người thực hiện được ý thần để các lễ vật làm ra thật giàu ý nghĩa.
+ Hình ảnh Lang Liêu gắn với nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy, thể hiện rõ sự đề cao nghề nông và việc thờ kính Trời, Đất, tổ tiên của nhân dân ta. Sâu xa hơn, hình ảnh Lang Liêu phản ánh sự tìm tòi sáng tạo và những thành quả của nhân dân trong quá trình xây dựng nền văn hoá dân tộc


4. Củng cố:
- Trong truyện có những yếu tố kỳ lạ, tưởng tượng nào?
- Có những nhân vật lịch sử nào? sự kiện lịch sử trong truyện là gì?


















Ngày giảng: ngày 15 tháng 9 năm 2020
TUẦN 2
Tiết 4:                            TỪ VÀ CẤU TẠO TIẾNG VIỆT
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu được thế nào là từ và đặc điểm cấu tạo từ tiếng Việt, cụ thể là khái niệm về từ 
2. Kĩ năng : Hs nhận biết và đếm được chính xác số lượng từ trong câu. Hiểu được nghĩa từ ghép trong TV 
3. Thái độ:  Yêu Tiếng Việt
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: đọc bài
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
- Gv yêu cầu hs đọc Sgk
- Phân biệt giữa từ và tiếng



-  Khi nào một tiếng được coi là từ?



- Từ là gì?

- Từ đơn và từ phức khác nhau như thế nào?

- Các loại từ phức có gì khác nhau về cấu tạo?







Hoạt động 2: Luyện tập kĩ năng
Câu 1: Đọc câu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
“ [...] Người Việt Nam ta - con cháu vua Hùng - khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng là con Rồng, cháu Tiên”
a) Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào?
b) Tìm những từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc trong câu trên.
c) Tìm thêm các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc theo kiểu: Con cháu, anh chị, ông bà...
Câu 2: Hãy nêu quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc.


Câu 3: Tổ chức trò chơi  thi tìm nhanh các từ láy:
a) Tả tiếng cười   

b) Tả tiếng nói      

c) Tả dáng điệu.

d) Gợi tả hình ảnh, hình dáng của người, vật  
e) Gợi tả màu sắc, mùi vị

f) Tả sự lặp đi lặp lại các động tác, khiến cho từ láy có giá trị gợi hình cụ thể
g) Gợi tả sự đứt đoạn, không liên tục nhưng tuần hoàn.
	

- HS phân biệt





- HS trả lời câu hỏi



- HS trả lời 

- HS trả lời sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức
- HS trả lời câu hỏi









- Hs đọc Sgk và thực hiện bài tập
















- Hs nêu quy tắc





- Hs chơi trò chơi tìm từ láy

	I. Lý thuyết

- Phân biệt giữa từ và tiếng:
    + Tiếng dùng để cấu tạo nên từ. Từ được tạo bởi một hoặc hai tiếng trở lên.
     + Từ dùng để cấu tạo nên câu. Vai trò của từ được thể hiện trong mối quan hệ với các từ khác trong câu.    
- Một tiếng nào đấy được coi là từ chỉ khi nó có khả năng tham gia cấu tạo câu. Tiếng mà không dùng được để cấu tạo câu thì cũng không mang ý nghĩa nào cả và như thế không phải là từ.
- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu
- Từ đơn và từ phức khác nhau là:
    + Từ đơn là từ chỉ gồm một tiếng;
    +  Từ phức là từ gồm ít nhất hai tiếng
- Từ phức có hai loại khác nhau theo cấu tạo là từ ghép và từ láy.
+ Từ ghép là những từ được cấu tạo bằng cách ghép những tiếng lại với nhau. Các tiếng được ghép ấy có quan hệ với nhau về ý nghĩa.
+ Từ láy là những từ được cấu tạo bằng cách láy lại (điệp lại) một phần hay toàn bộ âm của tiếng ban đầu.
II. Luyện tập

Câu 1







a) Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu từ ghép.


b) Từ đồng nghĩa với nguồn gốc: Cội nguồn, gốc gác, tổ tiên, nòi giống, gốc rễ...
c) Từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc: Cậu mợ, cô dì, chú cháu, anh em, cha con, vợ chồng...
Câu 2:
Khả năng sắp xếp:
- Theo giới tính (nam, nữ): Ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú thím...
- Theo bậc (trên dưới): Bác cháu, chị em, dì cháu, bà cháu, mẹ con...
Câu 3: 
a) Tả tiếng cười: Khúc khích, sằng sặc, hô hố, ha hả, khanh khách...
b) Tả tiếng nói: Khàn khàn, nhè nhẹ, thỏ thẻ, oang oang, trong trẻo...
c) Tả dáng điệu: Lừ đừ, lả lướt, nghênh ngang, ngông nghênh.
d) Tả dáng dấp : lênh khênh, lè tè, tập tễnh, ...
e) Gợi tả màu sắc : chon chót, sặc sỡ, lấp lánh,..
 Gợi tả mùi vị : thoang thoảng, nồng nàn ,ngào ngạt,...
f) gật gật , rung rung, cười cười nói nói, .

g) lấp ló, lập loè, bập bùng, nhấp nhô, phập phồng,...




4. Củng cố
- Cho hs nhắc lại 2 ghi nhớ 
- Cho ví dụ




















Ngày giảng: ngày 22 tháng 9 năm 2020
TUẦN 3
Tiết 5,6:                                           THÁNH GIÓNG
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.
- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh gữi nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện thao tác phân tích một vài chi tiết nghệ thuật kì ảo trong văn bản. 
- Nắm bắt tác phẩm thông qua hệ thống các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
3. Thái độ: Yêu thích văn bản truyền thuyết đã học
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: GV ôn tập lại lí thuyết cho HS

Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Trong truyện Thánh Gióng có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? Nhân vật chính này được xây dựng bằng rất nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo và giàu ý nghĩa. Em hãy tìm và liệt kê ra những chi tiết đó. 




Câu 2: Các chi tiết nêu ra trong SGK, tr.22, 23 có ý nghĩa như thế nào?



























































Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa của hình tượng Gióng?

	- Hs ôn tập lại lý thuyết



- Học sinh tìm và liệt kê các chi tiết











- Học sinh nêu ý nghĩa




























































- Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi
	I. Lý thuyết
- Đặc trưng về thể loại truyền thuyết
- Khái niệm về chi tiết tưởng tượng kì ảo
II. Luyện tập

Câu 1:
- Truyện có các nhân vật : Thánh Gióng, cha mẹ Gióng, nhà vua, sứ giả.
- Nhân vật chính là Thánh Gióng được xây dựng kì ảo, tưởng tượng:
       + Ra đời: mẹ mang thai 12 tháng từ ngày ướm chân vào vết chân trên ruộng.
       + Trưởng thành: lên ba tuổi không biết đi, không biết nói cười.
       + Nghe tiếng sứ giả bỗng cất tiếng nói. Từ đó lớn nhanh như thổi.
       + Khỏe mạnh, có thể cưỡi ngựa sắt, mặc được áo giáp sắt, vươn vai thành tráng sĩ.
       + Bay lên trời.
Câu 2:
* Ý nghĩa của các chi tiết:
a)   Tiếng nói đầu tiên của chú bé lên ba là tiếng nói đòi đi đánh giặc:
-   Ca ngợi ý thức đánh giặc, cứu nước trong hình tượng Gióng; ý thức đối với đất nước được đặt lên đầu tiên.
-   Ý thức đánh giặc cứu nước tạo cho người anh hùng những khả năng, hành động khác thường, thần kì.
-   Gióng là hình ảnh của nhân dân. Nhân dân lúc bình thường thì âm thầm, lặng lẽ cũng như Gióng ba năm không nói, chẳng cười. Nhưng khi nước nhà gặp cơn nguy biến, thì họ đứng ra cứu nước đầu tiên, cũng như Gióng, vua vừa kêu gọi đã đáp lời cứu nước.
b)   Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đi đánh giặc:
- Để thắng giặc, dân tộc ta phải chuẩn bị từ lương thực, từ những cái bình thường như cơm, cà lại phải đưa cả thành tựu văn hóa, kĩ thuật là vũ khí (ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt) vào cuộc chiến đấu.
c)  Bà con làng xóm vui lòng góp gạo nuôi cậu bé.
-   Gióng lớn lên bằng những thức ăn, đồ mặc của nhân dân. Sức mạnh dũng sĩ của Gióng được nuôi dưỡng từ cái bình thường, giản dị.
-  Nhân dân ta yêu nước, ai cũng mong Gióng lớn nhanh đánh giặc cứu nước.
-   Cả dân làng đùm bọc, nuôi dưỡng Gióng. Gióng đâu chỉ là con của một bà mẹ, mà của mọi người, của nhân dân. Gióng tiêu biểu cho sức mạnh của toàn dân.
d)   Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ.
- Gióng lớn nhanh như thổi để đáp ứng được nhiệm vụ cứu nước. Cuộc chiến đấu đòi hỏi dân tộc ta phải vươn mình phi thường như vậy. Gióng vươn vai là tượng đài bất hủ về sự trưởng thành vượt bậc, về hùng khí, tinh thần của một dân tộc trước nạn ngoại xâm.
đ) Gậy sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc:
Gióng đánh giặc không chỉ bằng vũ khí, mà bằng cả cỏ cây của đất nước, bằng những gì có thể giết giặc được.
e)   Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời:
-  Gióng ra đời phi thường thì ra đi cũng phi thường. Nhân dân yêu mến, trân trọng, muôn giữ mãi hình ảnh người anh hùng, nên đã để Gióng trở về với cõi vô biên bất tử. Bay lên trời. Gióng là non nước, đất trời, là biểu tượng của người dân Văn Lang. Gióng sống mãi.
-   Đánh giặc xong Gióng không trở về nhận phần thưởng, không hề đòi hỏi công danh. Dấu tích của chiến công, Gióng để lại cho quê hương, xứ sở.
Câu 3:
-  Gióng là hình tượng tiêu biểu, rực rỡ của người anh hùng đánh giặc giữ nước.
-   Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở buổi đầu dựng nước: sức mạnh của tổ tiên thần thánh (sự ra đời thần kì); sức mạnh của tập thể cộng đồng (bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng); sức mạnh của thiên nhiên, văn hóa, kĩ thuật (ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, tre).
-   Hình tượng khổng lồ, đẹp và khái quát như Thánh Gióng đã nói lên được lòng yêu nước, khả năng và sức mạnh quật khởi của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.



4. Củng cố:  Hình ảnh nào của Thánh Gióng đẹp trong tâm trí em?





















Ngày giảng: ngày 29 tháng 9 năm 2020
TUẦN 4
Tiết 7, 8:                       SƠN TINH, THỦY TINH
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
 - Nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh.
 - Cách giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ và khát vọng của người Việt cổ trong việc chế ngự thiên tai lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của mình trong truyền thuyết.
 - Những nét chính về nghệ thuật của truyện: Sử dụng nhiều chi tiết kì lạ, hoang đường
2. Kĩ năng:
- Thực hiện thao tác phân tích một vài chi tiết nghệ thuật kì ảo trong văn bản.
- Nắm bắt tác phẩm thông qua hệ thống các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
3. Thái độ: Có ý thức phòng chống thiên tai lũ lụt bảo vệ đời sống nhân dân. Có tinh thần tương trợ lẫn nhau khi thiên tai xảy ra.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học







	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: GV ôn tập lại lí thuyết cho HS
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tóm tắt truyện “Sơn tinh, Thủy tinh”



























Câu 2: Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh gồm mấy đoạn? Mỗi đoạn thể hiện nội dung gì? truyện được gắn với thời đại nào trong lịch sử Việt Nam?








Câu 3: Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhân vật chính là ai? Các nhân vật chính được miêu tả bằng những chi tiết nghệ thuật tưởng tượng, kì ảo như thế nào? Ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật đó?



















Câu 4: Hãy nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?






 

Câu 5: Ý kiến nào dưới đây là đúng ?
       A - Sơn Tinh là yêu quái trên núi, Thuỷ Tinh là yêu quái dưới nước.
       B - Sơn Tinh là Thần Núi, Thuỷ Tinh lầ Thần Nước.
       C - Sơn Tinh, Thuỷ Tinh không phải là những danh từ chỉ người.
       D - Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là những danh từ chung
	- Hs trả lời kiến thức cũ



- Hs tóm tắt văn bản




























- Hs chia đoạn văn và thể hiện nội dung












- Hs suy nghĩ trả lời



























- Hs nêu ý nghĩa










- Hs chọn ý kiến đúng
	I. Lý thuyết
- Đặc trưng về thể loại truyền thuyết
- Khái niệm về chi tiết tưởng tượng kì ảo
II. Luyện tập

Câu 1 : Tóm tắt truyện “Sơn tinh, Thủy tinh” 
- Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua Hùng muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Đến cầu hôn có hai vị thần tài giỏi ngang nhau, đều xứng làm rể Vua Hùng
       Một người là Sơn Tinh - chúa vùng non cao. Một người làThuỷ Tinh - chúa vùng nước thẳm. Để lựa chọn được chàng rể xứng đáng, Vua Hùng bèn đặt ra điều kiện:"Ngày mai ai mang lễ vật gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng,voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến trước thi ta sẽ gả con gái cho”. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến truớc, cưới được Mị Nương.Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nồi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió, dâng nước sông lên cuồn cuộn làm cho thành Phong Châu ngập chìm trong nuớc. Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép bốc từng quả đồi, dời tùng dãy núi, đắp thành dựng luỹ, ngăn chặn dòng lũ. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng Thuỷ Tinh đuối sức phải chịu thua. Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thủy Tinh vẫn làm mưa gió, bão lụt,dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng mang thất bại trở về.
Câu 2: 
Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh có thể chia thành ba đoạn:
-  Đoạn 1, từ đầu đến "mỗi thứ một đôi": Vua Hùng thứ mười tám kén rể.
-  Đoạn 2, tiếp theo đến "Thần nước đành rút quân": Scm Tinh, Thủy Tinh cầu hôn và cuộc giao tranh của hai vị thần.
-   Đoạn 3, phần còn lại: Sự trả thù hằng năm về sau của Thủy Tinh và chiến thắng của Sơn Tinh.
* Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được gắn với các thời đại vua Hùng, gắn với công cuộc trị thủy với thời đại mở nước, dựng nước đầu tiên của người Việt cổ.
Câu 3:
- Nhân vật chính trong truyện là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
*   Các nhân vật này được miêu tả bằng những chi tiết nghệ thuật tưởng tượng, kì ảo:
-  Sơn Tinh: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.
-  Thủy Tinh: Gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.
*  Trong cuộc giao tranh:
-   Thủy Tinh hô mưa, gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh
-   Sơn Tinh: dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi dâng lên bấy nhiêu...
*  Ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật:
-  Thủy Tinh là hiện tượng mưa to, bão lụt ghê gớm hằng năm được hình tượng hóa.
-   Sơn Tinh là lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lụt, là ước mơ chiến thắng thiên tai của người xưa được hình tượng hóa. Tầm vóc vũ trụ, tài năng và khí phách của Sơn Tinh là biểu tượng sinh động cho chiến công của người Việt cổ trong cuộc đấu tranh chống bão lụt ở vùng lưu vực sông Đà và sông Hồng.
Câu 4:
- Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh có các ý nghĩa sau:
-   Giải thích nguyên nhân của hiện tượng lũ lụt hằng năm.
-   Thể hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự bão lụt của người Việt cổ.
-   Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng. Thần núi Tản Viên trở thành con rể vua Hùng có ý nghĩa đề cao quyền lực của các vua Hùng.
Câu 5: 
- Ý kiến B là đúng.



4. Củng cố: Suy nghĩ của em về truyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh”



Ngày giảng: ngày 6 tháng 10 năm 2020
TUẦN 5
Tiết 9:                                           TỪ MƯỢN
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :
- Thế nào là từ mượn? 
- Các hình thức mượn từ?
2. Kĩ năng : Luyện kỹ năng sử dụng từ mượn trong nói, viết.
3. Thái độ: Bước đầu sử dụng từ mượn một cách hợp lý trong nói viết.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Từ mượn là gì?

- Các từ mượn tiếng Ấn – Âu có mấy cách viết?
- Mặt tích cực và tiêu cực của việc mượn từ là gì?




Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Dựa vào chú thích ở bài Thánh Gióng, hãy giải thích các từ trượng, tráng sĩ trong câu sau:
“Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng [...]


Câu 2: Trong số các từ dưới đây, những từ nào được mượn từ tiếng Hán? Những từ nào được mượn từ các ngôn ngữ khác?
 Sứ giả, ti vi, xà phòng, buồm, mít tinh, ra-đi-ô, gan, điện, ga, bơm, xô viết, giang sơn, in-tơ-nét.
Câu 3: Nêu nhận xét về cách viết các từ mượn nói trên?




Câu 4: Ghi lại các từ mượn có trong những câu dưới đây. Cho biết các từ ấy được mượn của tiếng (ngôn ngữ) nào.
      a) Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu là sính lễ.  (Sọ Dừa)
     b) Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập.
(Sọ Dừa)
     c) Ông vua nhạc pốp Mai-cơn Giắc-xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-nét với vi-ệc mở một trang chủ riêng.
Câu 5: Hãy kể một số từ mượn
a) Là tên các đơn vị đo lường.
b) Là tên một số bộ phận của chiếc xe đạp.
c) Là tên một số đồ vật
	
- Hs đọc ghi nhớ

- Hs trả lời

- Hs nêu mặt tích cực và tiêu cực





- Hs giải thích









- Hs suy nghĩ trả lời







- Hs nhận xét






- Hs trả lời


















- Hs kể từ mượn



	I. Lý thuyết
- Từ mượn có 2 nguồn chính là tiếng Hán, tiếng Ấn – Âu
- Từ mượn tiếng Ấn – Âu có 2 cách viết khác nhau.
- Mặt tích cực và tiêu cực là:
+ Tích cực: Mượn từ là một cách làm giàu Tiếng Việt
+ Tiêu cực: Lạm dụng việc mượn từ sẽ làm cho Tiếng Việt kém trong sáng và có khi còn viết sai từ.
II. Luyện tập
Câu 1:
-  Trượng: đơn vị đo độ dài bằng 10 thước Trung Quốc cổ (tức 3, 33 mét); ở đây hiểu là rất cao.
-  Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn (tráng: khỏe mạnh, to lớn, cường tráng; sĩ: người trí thức thời xưa và những người được tôn trọng nói chung).
Câu 2:
-   Những từ mượn từ tiếng Hán: sứ giả, giang sơn, gan, buồm, điện.
-   Những từ mượn của các ngôn ngữ khác: ti vi, xà phòng, mít tinh, ra-đi-ô, ga, bơm, xô viết, in-tơ-nét.



Câu 3:
- Từ được Việt hóa cao viết như từ thuần Việt. Ví dụ: mít tinh, xô viết, xà phòng.
- Từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn: khi viết nên dùng gạch ngang dể nổì các tiếng. Ví dụ: in-tơ nét, ra-đi-ô
Câu 4: Các từ mượn có trong câu là:




a)   Mượn tiếng Hán: vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ


b)   Mượn tiếng Hán: gia nhân.




c)  Mượn tiếng Anh: pốp, in-tơ-nét.




Câu 5: 

a) Là đơn vị đo lường: mét, lít, ki-lô-mét, ki-lô-gam
b) Là tên một số bộ phận của chiếc xe đạp: ghi đông, pẽ đan, gác-đờ-bu...
c) Là tên một số đồ vật: ra-đi-ô, vi-ô-lông, xoong, xích..


4. Củng cố: Kể một số từ mượn mà em biết 

Ngày giảng: ngày 6 tháng 10 năm 2020
TUẦN 5
Tiết 10:             TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LÀM VĂN TỰ SỰ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
- Cấu trúc, yêu cầu của đề văn tự sự
 - Tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, lặp ý, lặp dàn ý khi làm bài văn tự sự.
 - Những căn cứ để lặp ý và lặp dàn ý.
2. Kĩ năng : 
-  Tìm hiểu đề: đọc kĩ đề, nhận ra những yêu cầu của đề và cách làm một bài văn tự sự.
- Bước đầu biết dùng lời văn của mình đề viết bài văn tự sự.
3. Thái độ: Biết tìm hiểu đề văn tự sự và cách làm bài văn tự sự.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động I:  Lý thuyết
- Khi tìm hiểu đề văn tự sự cần phải làm gì?

- Lập ý và lập dàn ý là viết như thế nào?





Hoạt động II: Luyện tập
Câu 1: Khi làm một bài văn theo đề đã cho thì em phải thực hiện những bước nào?
Câu 2: Đọc các đề sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
(2) Kể chuyện về một người bạn tốt.
(3) Kỉ niệm ngày thơ ấu.
(4) Ngày sinh nhật của em.
(5) Quê em đổi mới.
(6) Em đã lớn rồi.
a) Đề (1) yêu cầu em những gì? Dựa vào đâu để biết đây là đề văn tự sự?
b) Các đề (3), (4), (5), (6) không có từ kể, có phải đề văn tự sự không?
c) Hãy xác định những từ ngữ trọng tâm trong mỗi đề trên và cho biết những từ ngữ ấy nói lên điều gì?
d) Trong các đề trên, đề nào nghiêng về kể người, đề nào nghiêng về kể việc, đề nào nghiêng về tường thuật?
Câu 3:
Làm văn phải "lập ý". Em hiểu thế nào là "ý" của một bài văn tự sự ? Ý của bài văn tự sự gồm những nội dung nào ?

	
- Hs trả lời


-Hs nêu các bước.





- Hs suy nghĩ trả lời.


- Hs nêu yêu cầu, xác định đề văn tự sự và các từ ngữ trọng tâm của mỗi đề

















- Hs suy nghĩ trả lời.

	I. Lý thuyết
- Khi tìm hiểu đề văn tự sự cần phải tìm hiểu kĩ lời văn của đề để năm vững yêu cầu của đề bài
- Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề, cụ thể là xác định : nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu chuyện
- Lập dàn ý là sắp xếp việc gì kể trước, việc gì kể sau để người đọc theo dõi được câu chuyện và hiểu được ý định của người viết.
II. Luyện tập
Câu 1: Để chỉ ra các bước làm bài văn tự sự, em cần đọc kĩ bài học để trả lời. Chú ý nêu rõ nội dung việc làm của mỗi bước.
Câu 2: 
 a) Đề (1) nêu yêu cầu:
- Kể chuyện
- Câu chuyện em thích
- Bằng lời văn của em.
b) Các đề (3), (4), (5), (6) không có từ kể nhưng vẫn là đề tự sự vì vẫn yêu cầu có việc, có chuyện về những ngày thơ ấu, ngày sinh nhật, quê em đổi mới, em đã lớn.
c) Các đề trên yêu cầu làm nổi bật:
-  Câu chuyện từng làm em thích thú
-  Những lời nói, việc làm của bạn chứng tỏ bạn rất tốt.
-  Một câu chuyện kỉ niệm khiến em không thể quên.
-  Những sự việc và tâm trạng của em trong ngày sinh nhật.
-  Sự đổi mới cụ thể của quê em
-  Những biểu hiện về sự lớn lên của em.
d) - Các đề nghiêng về kể việc: 3, 4, 5.
-   Các đề nghiêng về kể người: 2, 6.
-   Các đề nghiêng về tường thuật: 3, 4, 5.


Câu 3:
- Làm bài văn nào cũng phải lập ý, nhưng đối với mỗi đề cách lập ý có những yêu cầu khác nhau. Đối với đề tự sự, tức là kể chuyện thì lập ý tức là nghĩ ra chuyện để kể. Trong khi nghĩ ra chuyện thì phải chú ý làm rõ sáu yếu tố của chuyện như sau :
- Thời gian và địa điểm xảy ra chuyện : Chuyện xảy ra vào lúc nào, ở đâu ?
Thiếu hai yếu tố này câu chuyện sẽ trừu tượng, thiếu cụ thể. Ví dụ : Truyện Phần thưởng xảy ra tại hoàng cung vua Nga, thời gian là thời xưa ; truyện về Tuệ Tĩnh xảy ra vào thời Trần, địa điểm tại nhà của Tuệ Tĩnh. Trong các truyện dân gian như truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích, thời gian và địa điểm thường ước lệ, mờ nhạt, nhưng trong các truyện kể ngày nay thì cần phải hình dung rõ thời gian và địa điểm.
- Nhân vật và sự việc của chuyện : Đây là hai yếu tố quan trọng nhất : chuyện sẽ kể về ai, người đó làm việc gì. Lập ý tự sự là trước tiên phải nghĩ đến hai yếu tố này. Truyện Phần thưởng có vua Nga, người nông dân và tên cận thần, truyện về Tuê Tĩnh có Tuệ Tĩnh và hai người bệnh. Việc chính của truyện thứ nhất là xin thưởng roi, chuyện thứ hai là ưu tiên chữa bệnh cho người bệnh nặng. Hai sự việc đó thể hiện tính cách, phẩm chất của hai nhân vật chính.
- Nguyên nhân và kết quả của sự việc : Đã kể việc thì phải nói rõ vì sao mà nhân vật hành động như vậy và kết quả thế nào. Xin thưởng roi để trị tên cận thần và hắn đã bị trị. Chữa bệnh cho người bệnh nặng đã cứu được người đó.
 Khi lập ý thì phải chú ý sáu yếu tố đó thì mới có chuyện có ý nghĩa.



4. Củng cố: Khi làm văn tự sự, chúng ta cần chú ý yếu tố gi?












Ngày giảng: ngày 13 tháng 10 năm 2020
TUẦN 6
Tiết 11,12:  TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ
A/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Khái niệm từ nhiều nghĩa
- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
- Nguồn gốc và nghĩa chuyển của từ
2. Kĩ năng : 
- Nhận diện được từ nhiều nghĩa
- Bước đầu biết sử dụng từ nhiều nghĩa trong hoạt động giao tiếp
3. Thái độ: Biết lựa chọn sử dụng từ tiếng Việt đúng nghĩa trong giao tiếp.
B/ Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì?
- Trong từ nhiều nghĩa có mấy nghĩa?




Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Bài 1 (trang 56 sgk ngữ văn 6 tập 1)







Câu 2: (trang 56 sgk ngữ văn 6 tập 1)




Câu 3: (trang 56 sgk ngữ văn 6 tập 1)









Câu 4: (trang 57 sgk ngữ văn 6 tập 1)


	
- Hs trả lời lý thuyết






- Hs thực hiện bài tập 1








- Hs thực hiện bài tập




- Hs thực hiện bài tập









- Hs trả lời.










	I. Lý thuyết
- Là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa
- Trong từ nhiều nghĩa có:
+ Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác
+ Nghĩa chuyển: Là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc
II. Luyện tập
Câu 1: 
- Ba từ chỉ bộ phận con người và sự chuyển nghĩa của chúng:
+ Từ mắt: mắt na, mắt dứa, mắt võng, mắt cây, mắt lưới….
+ Từ mũi: mũi thuyền, mũi dao, mũi đất, mũi quân
 + Từ tay: tay ghế
       + Từ cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ áo
Câu 2: 
- Một số từ ngữ dùng để chỉ bộ phận cây cối được chuyển nghĩa thành từ ngữ chỉ bộ phận trên cơ thể người:
- Lá: lá phổi, lá lách, lá gan
- Quả: quả tim, quả thận
Câu 3:
a, Chuyển từ chỉ sự vật thành chỉ hành động
- Cái cuốc- cuốc đất
- Chiếc bào- bào gỗ
- Hạt muối- muối dưa
b, Chỉ hành động chuyển thành chỉ sự vật:
- Bó cỏ- một bó cỏ
- Nắm cơm- ba nắm
- Bơm xe- cái bơm
Câu 4:
a, Tác giả nêu lên hai nghĩa của từ bụng.
- Là bộ phận trên cơ thể người hoặc động vật chứa ruột và dạ dày
- Biểu tượng của ý nghĩ sâu kín, không bộc lộ đối với người, với việc nói chung
→ Cùng một từ có nhiều ý nghĩa khác nhau: nghĩa gốc và nghĩa chuyển
b, Nghĩa của từ bụng trong những kết hợp sau:
- Ăn cho ấm bụng ( bụng: bộ phận cơ thể người, động vật chứa ruột và dạ dày)
- Anh ấy tốt bụng ( bụng: biểu tượng của ý nghĩ, tình cảm sâu kín đối với người, việc
- Chạy nhiều bụng chân săn chắc (bụng phần phình to ra ở một số động vật)



4) Củng cố: 
- Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa? Cho ví dụ?
- Một từ có thể có mấy nghĩa? Vì sao?




Ngày giảng: ngày 20 tháng 10 năm 2020
TUẦN 7
Tiết 13:                                            SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Nội dung, ý nghĩa truyện Sự tích Hồ Gươm, vẻ đẹp của một số những hình ảnh chính trong truyện và kể được truyện này.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kỉ năng tóm tắt, kể chuyện diển cảm
3. Thái độ: Lòng tự hào, yêu chuộng hòa bình
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Hãy tóm tắt truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm?


















Câu 2: Vì sao đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần?






Câu 3: Lê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào? Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì?
























Câu 4: Hãy chỉ ra sức mạnh của gươm thần đốì với nghĩa quân Lam Sơn.


	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs tóm tắt truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”

















- Hs giải thích lí do Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần



- Hs suy nghĩ trả lời





























- Hs chỉ ra sức mạnh của gươm thần
	I. Lý thuyết
- Đặc trưng về thể loại truyền thuyết
- Khái niệm về chi tiết tưởng tượng kì ảo

II. Luyện tập

Câu 1: Tóm tắt truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm:
        - Thời giặc Minh đô hộ nước ta, Lê Lợi dựng cờ tụ nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc. 
       Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.
          Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.
        Sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền dạo quanh hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng đổi tên thành  hồ Hoàn Kiếm.
Câu 2:
- Giặc Minh đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo ngược, nhân dân ta căm giận chúng đến tận xương tủy.
- Ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn yếu, nhiều lần bị thua.
- Đức Long Quân thấy vậy, quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để giết giặc

Câu 3:
*  Cách Long Quân cho mượn gươm:
-  Chàng đánh cá Lê Thận bắt được lưỡi gươm dưới nước. Chàng gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. lưỡi gươm khi gặp chủ tướng Lê Lợi thì sắng rực lên hai chữ "Thuận thiên". Lê Lợi cùng mọi người xem gươm nhưng không ai biết đó là báu vật.
-   Chủ tướng Lê Lợi trên đường bị giặc đuổi thấy "ánh sáng lạ" - chính là chuôi gươm nạm ngọc - ở ngọn cây đa, đã lây chuôi gươm đó mang về
-   Đem lưỡi gươm Lê Thận bắt được dưới nước tra vào chuôi gươm mà Lê Lợi bắt được trên rừng thì "vừa như in".
-    Lê Thận nâng gươm thần lên đầu, dâng cho Lê Lợi: "Đây là trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện mang xương thịt của mình theo minh công...
*  Ý nghĩa cách cho mượn gươm:
-    Các nhân vật được lưỡi gươm dưới nước, chuôi gươm trên rừng: khả năng cứu nước có ở khắp nơi, từ miền sông nước đến miền rừng núi, miền ngược, miền xuôi cùng đánh giặc.
-   Các bộ phận của thanh gươm rời nhau nhưng khi khớp lại thì "vừa như in". Điều đó có nghĩa là nguyện vọng của nhân dân là như nhau, nghĩa quân trên dưới một lòng.
-    Lê Lợi được chuôi gươm, Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi - những chi tiết này khẳng định, đề cao vai trò minh chủ của Lê Lợi.
Câu 4: 
- Sức mạnh của nghĩa quân được nhân lên gấp bội nhờ có gươm thần: thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía, uy thế của nghĩa quân vang khắp nơi... Gươm thần mở đường cho nghĩa quân đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn một bóng quân xâm lược nào trên đất nước



4. Củng cố: Hs nhắc lại khái niệm truyền  thuyết và kể lại truyện Sự tích Hồ Gươm
















Ngày giảng: ngày 20 tháng 10 năm 2020
TUẦN 7
Tiết 14:                                              SỌ DỪA
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Giúp học sinh hiểu được thế nào là truyện cổ tích ,hiểu được giá trị nội dung ,nghệ thuật và ý nghĩa của truỵện Sọ Dừa và một số đặc điểm tiêu biểu của kiểu nhân vật mang lốt xấu xí.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kỹ năng tóm tắt truyện ,kỹ năng phân tích chi tiết truyện bằng truyện cổ tích
3. Thái độ: Giáo dục các em biết yêu thương đồng bào với những cảnh ngộ éo le ,yêu chính nghĩa ghét gian tà ,tin yêu cuộc sống .
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là truyện cố tích?











- Nhân vật trong truyện thuộc kiểu nhân vật nào?

Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tóm tắt truyện cổ tích Sọ Dừa?

























Câu 2: Sự ra đời của Sọ Dừa có gì khác không? Kể về sự ra đời của Sọ Dừa như vậy, nhân dân muốn thể hiện điều gì và muốn chú ý đến những con người như thế nào trong xã hội?

Câu 3: Sự tài giỏi của Sọ Dừa thể hiện qua những chi tiết nào? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa hình dạng bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật?






Câu 4: Tại sao cô út lại bằng lòng lấy Sọ Dừa ? Em có nhận xét gì về nhân vật cô út?











Câu 5: Hãy nêu những ý nghĩa chính của truyện Sọ Dừa?


	- Hs trả lời













- Hs trả lời





- Hs tóm tắt truyện

























- Hs suy nghĩ sự ra đời của Sọ Dừa







- Hs có nhận xét gì về quan hệ giữa hình dạng bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật 





- Hs nhận xét về cô Út













- Hs nêu ý nghĩa truyện.

	I. Lý thuyết
- Truyện cổ tích là loại truyên dan gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc:
+ Nhân vật bất hạnh như người mồ côi, con riêng, người em út, người có hình dạng quen thuộc.
+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch
+ Nhân vật là nhân vật biết nói năng hành động tính cách như con người
+ Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
- Nhân vật thuộc vào loại có hình dạng xấu xí bất hạnh.
Hoạt động 2: Luyện tập

Câu 1: Có đôi vợ chồng nghèo phải đi ở cho nhà phú ông và hiếm muộn con cái. Một lần bà vợ uống nước trong cái vỏ dừa, về nhà có mang, sinh ra một đứa bé kì dị, không chân không tay, tròn như quả dừa. Toan vứt đi thì đứa bé cầu xin nên bà vợ không nỡ mà giữ đứa bé lại, đặt tên Sọ Dừa.
        Lớn lên, Sọ Dừa thay mẹ chăn bò. Ba cô con gái nhà phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu, chỉ có cô út đối đãi tử tế với Sọ Dừa.
       Một ngày, cô út phát hiện vẻ đẹp con người Sọ Dừa, đem lòng thương yêu. Sọ Dừa nhờ mẹ hỏi cưới. Dù bị thách cưới cao, Sọ Dừa vẫn đáp ứng đầy đủ. Sọ Dừa trở về hình dáng một chàng trai tuấn tú đến đón cô út về làm vợ khiến hai cô lớn nhà phú ông vô cùng ghen tức.
        Sọ Dừa thi đỗ Trạng nguyên được vua cử đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà đề phòng tai họa. Sọ Dừa đi vắng, hai người chị hãm hại cô út, đẩy cô xuống biển nhằm cướp chồng em. Nhờ những đồ vật chồng đưa, cô út thoát chết, được chồng cứu trên đường đi sứ. Hai vợ chồng đoàn tụ. Hai cô chị xấu hổ bỏ nhà đi biệt xứ.
Câu 2: 
* Sự ra đời khác thường của Sọ Dừa:
   - Bà mẹ uống nước từ cái sọ dừa nên mang thai.
   - Hình dạng ra đời kì lạ mà lại biết nói.
 đề cập đến những người đau khổ, thấp hèn trong xã hội xưa, vẻ ngoài xấu xí, nhân dân nhận thức sâu sắc về số phận và địa vị xã hội của mình.
Câu 3:
- Sự tài giỏi của Sọ Dừa thể hiện qua những chi tiết:
+ Chăn bò giỏi
+ Thổi sáo rất hay
+ Sắm đủ sính lễ cưới vợ
+ Thi đỗ trạng nguyên
+ Có tài dự đoán.
- Sự đối lập giữa bề ngoài dị dạng và vẻ đẹp, phẩm chất bên trong thể hiện ước mơ của nhân dân về sự đổi đời và đề cao , khẳng định giá trị chân chính của con người. Đó chính là giá trị tinh thần bên trong.
Câu 4:
-  Cô út yêu và đồng ý lấy Sọ Dừa không phải là chiều theo ý cha bởi chính cha cô vì không muốn cho lấy nên mới đặt ra nhiều lễ vật quý giá như vậy nhưng cũng không phải vì hai cô chị nhường mà cô yêu Sọ Dừa thật sự. Đó là tình yêu và cũng là lòng thương người cho nên cô mới phát hiện ra Sọ Dừa không xấu xí như vẻ bề ngoài.
- Nhận xét về cô út: Cô út là người giàu lòng nhân hậu, biết yêu thương, thông minh, biết sẻ chia và rất giàu nghị lực. Cô út như vậy, biết quan tâm người khác thì sẽ được đền đáp xứng đáng và được mọi người yêu thương hết mực.
Câu 5: 
- Truyện đề cao giá trị đích thực, vẻ đẹp bên trong của của con người.
- Đề cao lòng nhân ái đối với người bất hạnh. Có lòng nhân ái sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
- Thể hiện ước mơ và niềm tin mãnh liệt về cuộc sống công bằng, tốt đẹp.




4. Củng cố: Qua sự ra đời khác thường cúa Sọ Dưa, em hiểu nhân dân bày tỏ thái độ gi?

























Ngày giảng: ngày 27 tháng 10 năm 2020
TUẦN 8
Tiết 15,16:                                           THẠCH SANH
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Nắm được nội dung, ý nghĩa và một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật người dũng sĩ
2. Kĩ năng : Kể lại được truyện bằng ngôn ngữ kể của bản thân.
3. Thái độ: Lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là truyện cố tích?













Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: - Tóm tắt văn bản “ Thạch Sanh”



















































Câu 2: Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác thường? Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh như vậy, theo em, nhân dân muôn thể hiện điều gì?






Câu 3: Trước khi được kết hôn với công chúa, Thạch Sanh đã phải trải qua những thử thách nào? Thạch Sanh bộc lộ phẩm chất gì qua những thử thách ấy?








Câu 4: Ý nghĩa của chi tiết tiếng đàn và niêu cơm đãi quân sĩ mười tám nước chư hầu trong truyện cổ tích Thạch Sanh:







	- Hs trình bày hiểu biết về truyện cổ tích














- Hs tóm tắt văn bản



















































- Hs trả lời câu hỏi











- Hs suy nghĩ trả lời.














- Hs nêu ý nghĩa của tiếng đàn và niêu cơm














	I. Lý thuyết
- Truyện cổ tích là loại truyên dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc:
+ Nhân vật bất hạnh như người mồ côi, con riêng, người em út, người có hình dạng quen thuộc.
+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch
+ Nhân vật là nhân vật biết nói năng hành động tính cách như con người
+ Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
II. Luyện tập
Câu 1:   Thạch Sanh vốn là thái tử (con Ngọc Hoàng), được phái xuống làm con vợ chồng người nông dân nghèo khổ nhưng tốt bụng. Chàng sớm mồ côi cha mẹ, sống lủi thủi dưới gốc đa, hái củi kiếm sống qua ngày.
       Lí Thông – một người hàng rượu thấy Thạch Sanh khoẻ mạnh bèn giả vờ kết nghĩa anh em để lợi dụng. Đúng dịp Lí Thông đến lượt phải vào đền cho chằn tinh hung dữ ăn thịt, hắn bèn lừa Thạch Sanh đến nộp mạng thay cho mình. Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh. Lí Thông lại lừa cho Thạch Sanh bỏ trốn rồi đem đầu chằn tinh vào nộp cho vua để lĩnh thưởng, được vua phong làm Quận công.
      Nhà vua có công chúa đến tuổi kén chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa bị đại bàng khổng lồ quắp đi. Qua gốc đa chỗ Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng dùng cung tên bắn bị thương. Thạch Sanh lần theo vết máu, biết được chỗ đại bàng ở. Vua mất công chúa, vô cùng đau khổ, sai Lí Thông đi tìm, hứa gả con và truyền ngôi cho. Lí Thông lại nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi lừa nhốt chàng dưới hang sâu.
        Thạch Sanh giết đại bàng, lại cứu luôn thái tử con vua Thuỷ Tề bị đại bàng bắt giam trong cũi cuối hang từ lâu. Theo chân thái tử, chàng xuống thăm thuỷ cung, được vua Thuỷ Tề khoản đãi rất hậu, tặng nhiều vàng bạc nhưng chàng chỉ xin cây đàn thần rồi lại trở về gốc đa.
         Từ khi được cứu về, công chúa không cười không nói. Hồn chằn tinh và đại bàng trả thù, vu vạ cho Thạch Sanh khiến chàng bị nhốt vào ngục. Chàng đánh đàn, công chúa nghe thấy liền khỏi bệnh câm. Thạch Sanh được vua cho gọi lên. Chàng kể lại rõ mọi việc. Vua giao cho chàng xử tội mẹ con Lí Thông. Được chàng tha bổng nhưng hai mẹ con trên đường về đã bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung.
         Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa cho. Các nước chư hầu tức giận đem quân sang đánh. Thạch Sanh lại lấy đàn ra gảy khiến quân địch quy hàng. Ăn không hết niêu cơm nhỏ của Thạch Sanh, quân sĩ mười tám nước kính phục rồi rút hết về. Nhà vua nhường ngôi báu cho Thạch Sanh.
Câu 2:
* Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có sự khác thường:
-  Thạch Sanh ra đời là do Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai làm con
-   Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh Thạch Sanh.
-  Thạch Sanh được Thiên thần dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.
*   Kể về sự khác thường của Thạch Sanh nhân dân ta muốn tô đậm tính chất kì lạ đẹp đẽ cho nhân vật lí tưởng, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện.
Câu 3: 
*   Trước khi kết hôn với công chúa, Thạch Sanh phải trải qua những thử thách:
-   Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ, thế mạng. Thạch Sanh diệt chằn tinh.
- Xuống hang diệt đại bàng, cứu công chúa, bị Lý Thông lấp cửa hang.
-  Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục.
*   Qua những lần thử thách, Thạch Sanh đã bộc lộ những phẩm chất quý báu sau:
-   Sự thật thà, chất phác.
-   Sự dũng cảm và tài năng (diệt chằn tinh, diệt đại bàng, có nhiều phép lạ
Câu 4:
a) Tiếng đàn thần kì
        Âm nhạc thần kì là chi tiết[1] rất phổ biến trong truyện cổ tích dân gian, chẳng hạn : tiếng đàn (truyện Thạch Sanh), tiếng hát (truyện Trương Chi), tiếng sáo (truyện Sọ Dừa),... Tuỳ từng truyện, âm nhạc thần kì có những ý nghĩa khác nhau, ở truyện cổ tích Thạch Sanh, tiếng đàn thần kì có một số ý nghĩa sau đây :
- Tiếng đàn giúp nhân vật được giải oan, giải thoát. Sau khi bị Lí Thông lừa gạt, cướp công, Thạch Sanh bị bắt giam vào ngục tối. Nhờ có tiếng đàn thần kì của Thạch Sanh mà công chúa khỏi câm (công chúa câm là do "giấu trong mình một điều bí mật"), nhận ra người cứu mình và đã giải thoát cho Thạch Sanh. Nhờ đó mà Lí Thông cũng bị vạch mặt. Và do đó, tiếng đàn thần cũng là tiếng đàn của công lí. Tác giả dân gian đã sử dụng chi tiết thần kì để thể hiện quan niệm và ước mơ về công lí của mình.
- Tiếng đàn làm quân sĩ mười tám nước chư hầu phải cởi giáp xin hàng. Với khả năng thần kì, tiếng đàn là đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân. Nó là "vũ khí" đặc biệt để cảm hoá kẻ thù.
b) Niêu cơm thần kì
- Chi tiết vật ban phát thức ăn vô tận có trong truyện cổ tích dân gian nhiều nước (cái khăn, cái túi - truyện dân gian Nga, Pháp ; cái giỏ - truyện dân gian Mông Cổ ; cái đĩa - truyện dân gian Xi-ri. Ở mỗi dân tộc và mỗi truyện, vật ban phát thức ăn vô tận lại có ý nghĩa riêng. Ở truyện cổ tích Thạch Sanh, niêu cơm thần kì có một số ý nghĩa sau :
- Niêu cơm thần kì của Thạch Sanh có khả năng phi thường, cứ ăn hết lại đầy; làm quân sĩ mười tám nước chư hầu lúc đầu coi thường, chế giễu, nhưng sau đó phải ngạc nhiên, khâm phục.
- Niêu cơm thần kì cùng với lời thách đố của Thạch Sanh và sự thua cuộc của quân sĩ mười tám nước chư hầu chứng tỏ thêm tính chất kì lạ của niêu cơm và sự tài giỏi của Thạch Sanh.
- Niêu cơm thần kì tượng trưng cho lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta. Mặt khác, chi tiết này cũng chứng tỏ lòng nhân đạo, yêu hoà bình có khả năng kì diệu giống như niêu cơm thần kia...




 4. Củng cố: Bài học rút ra từ truyện là gì?
























Ngày giảng: ngày 3 tháng 11 năm 2020
TUẦN 9
Tiết 17:                                 LUYỆN  NÓI KỂ CHUYỆN
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Luyện nói, làm quen với bài phát biểu mịệng.
2. Kĩ năng : 
- Biết lập dàn bài kể chuyện và kể miệng một cách chân thật.
3. Thái độ: Tự tin khi kể chuyện
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tự giới thiệu về bản thân?








Câu 2: Giới thiệu về người bạn thân mà em yêu quý?









Câu 3: Kể về gia đình mình.









Câu 4: Kể về ngày hoạt động của mình?



.


	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs lập dàn ý về tự giới thiệu bản thân







- Hs lập dàn ý
về người bạn thân mà em yêu quý








- Hs lập dàn ý
về gia đình mình.









- Hs lập dàn ý
về ngày hoạt động của mình







	I. Lý thuyết
- Hs lắng nghe 


II. Luyện tập
Câu 1: 
Mở bài: 
– Lời chào và lý do kể.
– Em tên là Hoa học sinh lớp 6C trường THCS Phan Đình Phùng, gia đình em có 5 người, bố em, mẹ em, chị em, em, và em gái em.
Thân bài: 
– Sở thích của em là hát, múa…
– Sở đoảng: nấu ăn.
– Môn học yêu thích là môn toán, ngữ văn.
Kết bài: Lời kết khi giới thiệu xong
Câu 2:
Mở bài:
– Bạn ấy tên là gì, quê quán địa chỉ ở đâu?
– Lời chào và lý do kể.
Thân bài:
– Lý do thích bạn ấy?
– Bạn ấy có những phẩm chất gì?
– Ngoại hình của bạn như thế nào?
– Bạn là người như thế nào đối với mọi người?
Kết bài:
– Nhấn mạnh lý do yêu quý bạn ấy và khẳng định đó là bạn thân của tôi.
Câu 3:
Mở bài:
– Gia đình ở đâu?
– Gồm có mấy người?
Thân bài:
– Nói về nghề nghiệp của bố, mẹ?
– Tính cách của bố, ẹm?
– Anh chị đang làm gì?
– Công việc ra sao?
Kết bài: Khẳng định gia đình rất hạnh phúc như thế nào?
Câu 4: 
Mở bài:
Thời gian diễn ra hoạt động đó, tại sao bạn tham gia vào hoạt động đó?
Thân bài:
– Hoạt động đó diễn ra ở đâu.
– Mục đích của bạn khi tham gia hoạt động này?
Kết bài: Hoạt động đó để lại rất nhiều bài học quý giá như thế nào?




4. Củng cố: Kể một câu chuyện có ích của em














Ngày giảng: ngày 3 tháng 11 năm 2020
TUẦN 9
Tiết 18:                                            CHỮA LỖI DÙNG TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Các lỗi dùng từ: lặp từ, lẫn lộn những từ gần âm.     
- Cách chữa lỗi lặp từ, lẫn lộn những từ gần âm.  
2. Kĩ năng : 
- Bước đầu có kĩ năng phát hiện lỗi, phân tích nguyên nhân mắc lỗi dùng từ.
- Dùng từ chính xác khi nói, viết..
3.Thái độ: Có ý thức dùng từ đúng nghĩa       
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Hãy lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong các câu sau:
a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.
b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.
Câu 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?
a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.
b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.
c) Vùng này có khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…
Câu 3: Bài 1 (trang 68 sgk ngữ văn 6 tập 1)










.


	- Hs ôn tập lý thuyết.




- Hs thực hiện yêu cầu lược bỏ những từ ngữ trùng lặp


















- Hs trả lời nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai














- Hs thực hiện bài tập 1 (trang 68 sgk ngữ văn 6 tập 1)








	I. Lý thuyết
- Khái niệm và cách khắc phục về lặp từ
- Nguyên nhân và cách khắc phục lẫn lộn các từ gần âm
II. Luyện tập

Câu 1: 
a)   Bỏ các từ: bạn, ai, cũng, rất, lấy làm, bạn, Lan.
-   Câu trở thành: Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến.
b)   Bỏ: câu chuyện ấy; thay câu chuyện này bằng chuyện ấy; thay những nhân vật ấy bằng đại từ thay thế họ; thay những nhân vật bằng những người.
-  Câu trở thành: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
c)  Bỏ: Lớn lên vì nghĩa của từ này trùng với nghĩa của từ trưởng thành.
-   Câu trở thành: Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành




Câu 2:
a)   Từ dùng sai: linh động
Thay lại: Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.
b)  Từ dùng sai: bàng quang
Thay lại: Có một số bạn còn bàng quan với lớp.
c)  Từ dùng sai: Thủ tục
Thay lại: Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái...









Câu 3:
 Bỏ một từ “bạn Lan”
- Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến bạn.
b, Câu lặp ba từ “nhân vật”, cần lược bỏ
- Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy ai cũng đều thích những nhân vật trong câu chuyện này, họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
c, Từ lớn lên và trưởng thành có nghĩa tương đồng nhau, cần bỏ bớt 1 từ.
- Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng  thành. 



4. Củng cố: Chỉ dùng từ khi nào?


Ngày giảng: ngày 10 tháng 11 năm 2020
Tuần 10
Tiết 19: 
DANH TỪ
A/ Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm về danh từ, đặc điểm của danh từ và khả năng kết hợp của danh từ. Đồng thời giúp các em nắm được chức vụ điển hình của danh từ trong câu.
2. Kĩ năng: Luyện kỹ năng thống kê, phân loại các danh từ.
3. Thái độ: Sử dụng từ đúng chuẩn mực
B. Chuẩn bị : 
- Gv: SGK, tìm thêm ví dụ, chuẩn bị bảng phụ.
- Hs: SGK,  đọc bài trước ở nhà.
C. Tiến trình hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới











	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv yêu cầu hs đọc ví dụ: 
Vd: “ Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao ba con trâu ấy để thành chín con...”
- Xác định các danh từ có trên ví dụ trên?
- Các danh từ ấy biểu thị những gì? 




- Vậy, danh từ là gì?


- Quan sát cụm danh từ: “ba con trâu ấy”.
- Hãy xác định danh từ trung tâm trong cụm?
- Em thấy trước và sau danh từ trung tâm là những từ nào? Ý nghĩa của những từ ấy?
- Vậy danh từ có thể kết hợp với từ loại nào để tạo thành cụm danh từ?


- Cho hs đọc ví dụ: 
Vd: Lan là học sinh
      Ngôi làng ấy nằm ở sát bờ sông 
     Hai con mèo này rất dễ thương.
- Hãy xác định chủ ngữ trong những cụm từ trên?







- Vậy chức vụ ngữ pháp của danh từ là gì?


- Cho học sinh ví dụ:
Vd:    ba con trâu
          một viên quan 
          ba thúng gạo
          sáu tạ thóc
- Phân biệt về nghĩa các danh từ: con, viên, thúng, tạ với các danh từ đứng sau?


- Vậy theo em, danh từ gồm mấy loại?







- Gv cho ví dụ: 
 Vd: Ba con trâu – ba chú trâu
 Một thúng gạo – một nắm gạo
- Đơn vị tính đếm đo lường có thay đổi không?



- Danh từ chỉ đơn vị gồm mấy nhóm?


- Cho ví dụ: 
Vd: ba tạ thóc.
     một nắm gạo
- Đơn vị đo lường của hai ví dụ trên thay đổi như thế nào?


- Danh từ chỉ quy ước gồm mấy loại?
   


Hoạt động 2: Luyện tập 
Bài 1: Tìm các dt chỉ sự vật:
+ DT chỉ đồ dùng trong nhà
+ DT chỉ nghề nghiệp
+ DT chỉ bộ phận cơ thể người
+ DT chỉ phương tiện giao thông.




Bài 2: Tìm các dt chỉ đơn vị (dt chỉ đơn vị tự nhiên và dt chỉ đơn vị quy ước).
- Gv chia thành 2 nhóm để làm bài tập




Bài tập 3: Trò chơi “ Chiếc hộp may mắn”
- GV cho học sinh bốc thăm trong hộp:
+ Nếu có chữ “ Chúc bạn may mắn” thì được nhận quà tương đương trong tờ giấy.
+ Nếu có một danh từ thì đặt câu với danh từ đó.

	
- Đọc và tìm hiểu ví dụ





- Hs xác định

- Hs trả lời





- Dựa vào những tìm hiểu ở trên, trả lời

- Quan sát cụm danh từ.

- Hs xác định

- Suy nghĩ trả lời



- Dựa vào những tìm hiểu ở trên, trả lời.



- Đọc và tìm hiểu ví dụ





- Hs xác định








- Dựa vào những tìm hiểu ở trên, trả lời


- Đọc và tìm hiểu ví dụ




- Hs suy nghĩ, phân biệt




- Suy nghĩ trả lời








- Đọc và tìm hiểu ví dụ




- Suy nghĩ trả lời 




- Dựa vào những tìm hiểu ở trên, trả lời.


- Đọc và tìm hiểu ví dụ


- Suy nghĩ trả lời




- Dựa vào những tìm hiểu ở trên, trả lời.
 



- Hs tìm danh từ chỉ sự vật










- Hs tìm danh từ chỉ đơn vị.







- Hs chơi trò chơi









	I. Đặc điểm của danh từ






- Nhận xét:
+ Danh từ vua: chỉ người
+ Danh từ “thúng , gạo, nếp, con, trâu”: chỉ sự vật
+ Danh từ “làng”: chỉ khái niệm
+ Danh từ “nắng, mưa, gió”: chỉ hiện tượng.
- Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm...








- Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó... ở phía sau và một số từ ngữ khác để thành lập một cụm danh từ.






- Nhận xét
+ Lan / là học sinh
   CN          VN
+ Ngôi làng ấy/nằm ở sát bờ sông
         CN                   VN
+Hai con mèo này /rất dễ thương
             CN                VN
- Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trước.





- Nhận xét: 
    + con, viên, thúng, tạ 
=> Chỉ đơn vị đo lường
     + trâu, quan, gạo, thóc
=> chỉ vật, người, sự vật
- Danh từ tiếng Việt chia thành hai loại lớn:
+ Danh từ chỉ đơn vị : nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường, sự vật.
+ Danh từ chỉ sự vật: Nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm...





- Nhận xét:
+ ba con trâu – ba chú trâu: đơn vị không thay đổi. 
+ một thúng gạo – một nắm gạo: đơn vị thay đổi
- Danh từ chỉ đơn vị gồm hai  nhóm:
+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên
+ Danh từ chỉ đơn vị quy ước



- Nhận xét
+ ba tạ thóc: đơn vị quy ước chính xác
+ một nắm gạo: đơn vị quy ước không chính xác.
- Danh từ chỉ quy ước gồm 2 loại: + Danh từ chỉ đơn vị chính xác
+ Danh từ chỉ đơn vị ước chừng.
II. Luyện tập
Bài 1
- DT chỉ đồ dùng trong nhà: tủ, bàn, ghế, kệ sách, quạt may, máy giặt 
- DT chỉ nghề nghiệp: giáo viên, kĩ sư, công nhân, hướng dẫn viện du lịch, ...
- DT chỉ bộ phận cơ thể người: Đầu, tay, chân, mắt, miệng,,,,
- DT chỉ phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa....
Bài 2: 
- DT chỉ đv tự nhiên: con, cái, chiếc, cục, mẩu, miếng, ngôi, quyển, tờ, hạt, giọt, hòn, sợi...
- Dt chỉ đv quy ước:
+  kí lô gam, gam, kí lô mét, mét, cen ti met, yến, tạ...
 + ước chừng: nắm, mớ, thúng, bầy ...
 



4. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên hệ thống lại bài học
- Học thuộc ghi nhớ và hoàn thiện bài tập








Ngày giảng: ngày 10 tháng 11 năm 2020
TUẦN 10
Tiết 20:                                            DANH TỪ (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Giúp hs ôn lại đặc điểm của nhóm danh từ chung, danh từ riêng.
- Cách viết danh từ riêng.
2. Kĩ năng : 
- Nhận biết DT chung và DT riêng.Viết hoa DT riêng
3. Thái độ: Có ý thức viết hoa DT riêng
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:











	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn sau:
Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt / cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta, / có / một / vị / thần / thuộc / nòi / rồng, / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân.
(Con Rồng cháu Tiên)
Câu 2: Các từ được in đậm được đây có phải là danh từ riêng hay không? Vì sao?
a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.
b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.
c) [...] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.
Câu 3: Có bạn chép đoạn thơ trong SGK- tr.110 SGK Ngữ văn 6 tập 1 của nhà thơ Tố Hữu mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng.
	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs tìm danh từ










- Hs suy nghĩ trả lời















- Hs viết lại các danh từ riêng

	I. Lý thuyết
- Khái niệm về danh từ riêng, danh từ chung
- Các quy tắc viết hoa danh từ riêng

II. Luyện tập

Câu 1: 
-  Các danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.
-  Các danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.







Câu 2:
Các từ in đậm:
a) Chim, Mây, Nước Hoa
b) út
a)  Cháy
 đều là những danh từ riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật.








Câu 3:
 Viết hoa lại các DT riêng trong đoạn thơ:
Tiền Giang, hậu Giang, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hoà, Phan Giang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, miền Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.



4. Củng cố: Thế nào là danh từ chung, danh từ riêng.  Cách viết danh từ riêng









Ngày giảng: ngày 17 tháng 11 năm 2020
TUẦN 11
Tiết 21:                                  LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Biết lập dàn bài cho bài kể miệng theo 1 đề bài.
 - Biết kể theo dàn bài, không kể theo bài viết sẵn hay học thuộc lòng.
2. Kĩ năng : 
- Rèn luyện nói trước lớp.
3. Thái độ: Tự tin, nói theo chủ đề
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: “Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn”.













Câu 2: “Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử”.









Câu 3: “Kể về một chuyến ra thành phố”





	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn












- Hs trả lời











- Hs trả lời





	I. Lý thuyết
- Nêu yêu cầu của tiết luyện nói


II. Luyện tập

Câu 1: 
1. Mở bài: Em giới thiệu chung về gia đình liệt sĩ neo đơn.
2. Thân bài:
- Hoàn cảnh gia đình: vợ liệt sĩ ở một mình và không có con cái chăm sóc.
- Các sự việc:
+ Ở trong một ngôi nhà lụp xụp, đồ đạc trong nhà không có gì giá trị.
+  Nghe bà kể về câu chuyện thời xưa => cảm xúc nghẹn ngào, khó tả.
+ Chúng em cùng các bác ở tổ dân phố đã đóng góp và xin được trợ cấp xây nhà cho bà một cái nhà mới khang trang hơn.
3. Kết bài: Em và các bạn sẽ làm nhiều việc ý nghĩa như vậy
Câu 2:
1. Mở bài: Giới thiệu chung về nơi em đến thăm.
2. Thân bài:
- Không gian
- Trên đường đi có các anh, chị hướng dẫn viên giới thiệu sơ qua nơi em đến.
- Đến tận nơi thấy di tích đó ra sao?
- Suy nghĩ của em để bảo tồn và phát triển di tích đó.
3. Kết bài: Cảm xúc của em khi đến với di tích và mong muốn điều gì ở tương lai.
Câu 3:
 1. Mở bài: Giới thiệu chung về đợt em ra thành phố.
2. Thân bài:
- Em ra thành phố đợt này với ai?
- Trên đường đi, em nghĩ về thành phố như thế nào?
- Thành phố thực sự:
+ Đông đúc, nhộn nhịp
+  Nhiều xe cộ, trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí.
+ Con người mến khách, thân thiện
+ Em được đến thăm Lăng Bác và chơi ở Hồ Gươm




4. Củng cố: Nêu yêu cầu của tiết luyện nói















Ngày giảng: ngày 17 tháng 11 năm 2020
TUẦN 11
Tiết 22:                                LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Biết lập dàn bài cho bài kể miệng theo 1 đề bài.
 - Biết kể theo dàn bài, không kể theo bài viết sẵn hay học thuộc lòng.
2. Kĩ năng : 
- Rèn luyện nói trước lớp.
3. Thái độ: Tự tin, nói theo chủ đề
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tập nói một đoạn mở đầu kể về một chuyến đi chơi theo một trong các mẫu sau :














Câu 2: “Tập nói một đoạn về những điều em thấy trong chuyến tham quan













	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs tập nói từng cá nhân trước lớp
















- Hs tập nói từng cá nhân trước lớp
















	I. Lý thuyết
- Nêu yêu cầu của tiết luyện nói


II. Luyện tập

Câu 1: 
Em ước mong lên thành phố... chơi đã lâu. Vừa rồi... nhờ... em mới có dịp lên thành phố...
- Em từ lâu ước mơ một cuộc chơi xuân, một hôm ước mơ đó tự nhiên thực hiện được. Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp đi chơi... Hôm ấy cả lớp, ai nấy khoác ba lô nhỏ sau lưng, tập trung tại sân trường. Mọi người đoán già, đoán non, chưa biết đi đâu. Một lát, cô giáo đến, xe đến. Thế là chúng em được đi chơi...
- Từ bé, em đã mong có ngày trèo lên ngọn núi cao trong huyện nhà, nhưng chưa có dịp nào thực hiện. Mùa hè năm nay, nhân anh trai em tốt nghiệp đại học về quê, trong khi chờ nhận công tác, anh hào hứng dắt em leo núi. Thế là em được đi chơi.
- Tuy di tích... rất nổi tiếng ở quê em, nhưng em chưa có dịp nào đến tham quan. Vừa rồi lớp em tổ chức...
Câu 2:
        1 . Đoạn mở đầu nói ra dễ dàng sẽ tạo cho em tâm lí tự tin khi kể chuyện trước lớp. Mở đầu phải nói được lí do một cách ngắn gọn. Em có thể tưởng tượng một chuyến đi, hoặc kể lại một chuyến đi có thật. Dù là tưởng tượng hay đi thực thì địa điểm của chuyến đi chơi phải có thật.
        2. Em có thể luyện tập kể những điều trông thấy bằng cách kể những điều em thấy trên đường từ nhà đến trường và ngược lại. Để phù hợp với mục đích của bài tập là kể về những điều em trông thấy trong chuyến tham quan, thì em phải lưu ý là, những điều em thấy phải sát thực và có ý nghĩa. Ví dụ, về quê em thấy những thay đổi ở nông thôn, hoặc những hiện tượng ở thành phố mà em thấy. Tránh viết những điều sáo mòn, cũ kĩ như đồng quê lúa vàng, nông dân vui vẻ gặt hái hoặc thành phố nhà máy san sát, ống khói toả lên trời xanh,




4. Củng cố: Nêu yêu cầu của tiết luyện nói


















Ngày giảng: ngày 24 tháng 11 năm 2020
TUẦN 12
Tiết 23:                                            DANH TỪ (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Giúp hs ôn lại đặc điểm của nhóm danh từ chung, danh từ riêng.
- Cách viết danh từ riêng.
2. Kĩ năng : 
- Nhận biết DT chung và DT riêng.Viết hoa DT riêng
3. Thái độ: Có ý thức viết hoa DT riêng
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:











	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong các danh từ ấy.


Câu 2: Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị quy ước chính xác và từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng.

Câu 3: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau, ghi vào bảng phân loại ở dưới :
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhân /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành/ một / đường / quanh co / trắng xoá /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mắt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ/
Câu 4: 
a) Viết họ và tên của ba bạn nam, ba bạn nữ trong lớp em.
b) Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?




	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs liệt kê và đặt câu





- Hs liệt kê danh từ 




- Hs tìm các danh từ chung và danh từ riêng



















- Hs trả lời




	I. Lý thuyết
- Khái niệm về danh và danh ttừ riêng, danh từ chung
- Các quy tắc viết hoa danh từ riêng
II. Luyện tập

Câu 1: 
+ Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật:
Sách, vở, áo quần, bút, mực, bàn, ghế, nhà cửa, cầu cống, phố xá, trường học, giường, lược.
+ Đặt câu:
- Chiếc bút này em mới mua hôm qua.
- Bàn ghế thẳng tắp từng hàng ngay ngắn.
Câu 2:
+ Từ chỉ đơn vị quy ước chính: Mét, lít, ki lô gam, tấn, tạ, yến, mét vuông, mét khối, héc ta.
+ Từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng: Thúng, đấu, nia, loong (đong gạo), bát, nắm, đàn, bầy, bó.
Câu 3:
- Danh từ chung: núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy nhà, trái, phải, giữa trước
Danh từ riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Đại Huệ Trác, Bác Hồ
















Câu 4: 
a) Viết họ và tên của 3 bạn nam, 3 bạn nữ em biết.
-    Họ và tên ba bạn nam :
+ Trịnh Văn Nguyên
+ Đỗ Minh Khang
+ Đỗ Thái Hòa
-    Họ và tên ba bạn nữ :
+ Nguyễn Thị Mỹ Linh
+ Trần Thu Thủy
+ Đỗ Ngọc Phương Trinh
b) Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng, do đó phải viết hoa cả họ và tên đệm.


4. Củng cố: Thế nào là danh từ, danh từ chung, danh từ riêng? Cách viết danh từ riêng?
Ngày giảng: ngày 24 tháng 11 năm 2020
TUẦN 12
Tiết 24:                                            CỤM DANH TỪ 
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Học sinh nắm được thế nào là định ngữ và cụm danh từ.
- Cấu tạo của cụm danh từ: Phần trước, phần trung tâm, phần sau.
2. Kĩ năng : 
- Đặt câu có sử dụng cụm danh từ
3. Thái độ: Nhận biết cụm danh từ.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:











	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. 


Câu 2: Xác định cụm danh từ trong các câu sau:
a) các nhà hảo tâm đang giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi
b) chiếc thuyền nga nghiêng rồi bị chôn vùi trong những lớp sóng hung dư
c) dùng cây bút thần,Mã Lương vẽ cho tất cả người nghèo trong làng
đ) trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường
e) hằng ngày nó cất tiếng kêu ôm op làm vang động cả tiếng khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể
Câu 3: Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn trích:
      Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt ... xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.
      Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt ... lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sống. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt ... mắc vào lưới.
Câu 4: Trong cụm danh từ in đậm trong câu sau "...Quê hương là những bà con thỉnh thoảng ghé thăm cho em nào nếp, nào lạc", danh từ trung tâm là :
Câu 5: Cụm danh từ nào chỉ có một thành tố trong phần trung tâm?


	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs thực hiện bài tập 1



- Hs xác định




























- Hs tìm phụ ngữ



















- Hs trả lời





- Hs trả lời

	I. Lý thuyết
- Cụm danh từ là gì?
- Cấu tạo của cụm danh từ

II. Luyện tập

Câu 1: 
Các cụm danh từ có trong các câu:
a)  một người chồng thật xứng đáng
b)  một lưỡi búa của cha để lại
c)  một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ
Câu 2:
+ các nhà hảo tâm ,những đứa trẻ
b)chiếc thuyền nga nghiêng, những lớp sóng .
c)cây bút thần.
d)những bức tranh, bốn bức tường. 
e)các con vật.






















Câu 3:
Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt vừa kéo lên xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.

      Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt lúc nãy lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sống. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới.










Câu 4: 
- Danh từ trung tâm là bà con
.




Câu 5: 
- Thành phố bên sông Hồng




4. Củng cố:
- Thế nào là cụm danh từ?
- Cụm danh từ có cấu tạo như thế nào






Ngày giảng: ngày 31 tháng 11 năm 2020
TUẦN 13
Tiết 25:                                            LƯỢNG TỪ 
A- Mục tiêu bài học:
* Kiến thức : 
- Biết được công dụng ý nghĩa của lượng từ. Biết dùng đúng nó khi nói và viết.
- Tích hợp với phần văn ở hai truyện cười và phần tập làm văn .
* Kĩ năng : 
- Nhận diện được lượng từ
- Vận dụng lượng từ khi nói và viết.
* Thái độ:  Sử dụng khi làm văn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Nghĩa của các từ in đậm trong các câu văn trên có gì giống và khác nghĩa của số từ?
"[...] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn ăn.
Câu 2: Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
(Tố Hữu)



	- Hs trả lời lý thuyết.


- Hs trả lời













- Hs trả lời















	I. Lý thuyết
- Khái niệm về lượng từ
II. Luyện tập
Câu 1: 
Các từ in đậm trong câu giống với số từ: đứng trước danh từ.
-  Tuy nhiên, nó có điểm khác với số từ:
+ Số từ: chỉ số lượng hoặc thứ tự sự vật.
+ Các từ in đậm: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật, chỉ một cách ước chừng. Đó chính là các lượng từ.








Câu 2:
- Các từ in đậm trong hai dòng thơ: trăm, ngàn, muôn đều được dùng để chỉ số lượng nhiều, rất nhiều









4. Củng cố: công dụng ý nghĩa của lượng từ


Ngày giảng: ngày 31 tháng 11 năm 2020
TUẦN 13
Tiết 26:                                            SỐ TỪ 
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Biết được công dụng ý nghĩa của số từ. Biết dùng đúng nó khi nói và viết.
- Tích hợp với phần văn ở hai truyện cười và phần tập làm văn .
2. Kĩ năng : 
- Nhận diện được số từ 
- Vận dụng số từ khi nói và viết.
3. Thái độ:  Sử dụng khi làm văn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của những số từ ấy.
Không ngủ được
Một canh… hai canh… lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
(Hồ Chí Minh)
Câu 2: Xác định số từ, lượng từ trong các ví dụ sau
a) Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao
B) Lần thứ ba thức dây anh hốt hoảng giật mình bác vẫn ngồi đinh ninh chòm râu im phăng phắc
c) Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình 
	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs tìm số từ














- Hs trả lời









	I. Lý thuyết
- Khái niệm về số từ


II. Luyện tập

Câu 1: 
Số từ có trong bài thơ:
- một canh, hai canh, ba canh, năm canh: số từ chỉ số lượng.
-  canh bốn, canh năm: số từ chỉ số thứ tự.









Câu 2:
a. Số từ: một, ba
b.ba
c. Mười lăm







4. Củng cố: công dụng ý nghĩa của số từ

Ngày giảng: ngày 8 tháng 12 năm 2020
TUẦN 14
Tiết 27:                                  ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-    Giúp hs nắm được đặc điểm của các thể loại truyện dân gian. 
-    Hiểu được nội dung, ý nghĩa của các truyện.
-    Nắm được nghệ thuật xây dựng truyện.
2. Kĩ năng : 
-  So sánh sự giống và khác nhau giữa các truyện
-  Kể lại được truyện
3. Thái độ:  Giáo dục lòng yêu thích truyện dân gian.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Hãy đọc lại, ghi chép định nghĩa về các thể loại: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười.

















Câu 2: Viết lại tên những truyện dân gian (theo thể loại) mà em đã học và đã đọc (kể cả truyện nước ngoài


 
	- Hs trả lời lý thuyết.







- Hs trả lời






















- Hs suy nghĩ và viết tên









	I. Lý thuyết
- Khái niệm về truyền thuyết
- Khái niệm về cổ tích
- Khái niệm về ngụ ngôn
- Khái niệm về truyện cười


II. Luyện tập

Câu 1: 
-   Truyền thuyết: Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
-   Truyện cổ tích: Là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, có tài năng kì lạ, nhân vật thông minh hoặc nhân vật ngốc nghếch... Truyện có yếu tố hoang đường thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác.
-  Truyện ngụ ngôn: Loại truyện kể về văn xuôi hoặc văn vần, mượn truyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người bài học nào đó trong cuộc sống.
-   Truyện cười: Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
Câu 2:
* Truyền thuyết 
- Con Rồng cháu tiên.
- Bánh chưng, bánh giầy.
- Thánh Gióng
- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
- Sự tích Hồ Gươm
* Cổ tích
-  Sọ Dừa
- Thạch Sanh
- Em bé thông mỉnh.
- Cây bút thần.
- Ông lão đánh cá và con cá vàng
* Truyện ngụ ngôn
- Êch ngồi đáy giếng
-  Thầy bói xem voi.
-  Đeo nhạc cho mèo
-  Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
* Truyện cười
1. Treo biển
2. Lợn cưới áo mới




4. Củng cố: đặc điểm của các thể loại truyện dân gian








Ngày giảng: ngày 8 tháng 12 năm 2020
TUẦN 14
Tiết 28:                                  ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-    Giúp hs nắm được đặc điểm của các thể loại truyện dân gian. 
-    Hiểu được nội dung, ý nghĩa của các truyện.
-    Nắm được nghệ thuật xây dựng truyện.
2. Kĩ năng : 
-  So sánh sự giống và khác nhau giữa các truyện
-  Kể lại được truyện
3. Thái độ:  Giáo dục lòng yêu thích truyện dân gian.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ tích.





















Câu 2: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa truyện ngụ ngôn và truyện cười

 
	- Hs trả lời lý thuyết.







- Hs so sánh

























- Hs so sánh









	I. Lý thuyết
- Khái niệm về truyền thuyết
- Khái niệm về cổ tích
- Khái niệm về ngụ ngôn
- Khái niệm về truyện cười


II. Luyện tập

Câu 1: 
-   Sự giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ tích :
- Giống nhau:
+ Đều là thể loại tự sự của văn học dân gian;
+ Đều có yếu tố tưởng tượng kì ảo;
+ Có nhiều chi tiết giống nhau : sợ ra đời thần kì, nhân vật chính có những tài năng phi thường,...
- Khác nhau:
+ Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử và thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể; còn truyện cổ tích kể về cuộc đời của các loại nhân vật nhất định và thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác,...
+ Truyền thuyết đươc cả người kể lẫn người nghe tin là những chuyện có thật (mặc dù trong đó có cả những chi tiết tưởng tượng kì ảo); còn truyện cổ tích được cả người kể lẫn người nghe coi là những câu chuyện không có thật (mặc dù trong đó có những yếu tố thực).
+ Truyền thuyết thường gắn với các chứng tích văn hoá (phong tục, lễ hội,...).

Câu 2:
Sự giống nhau và khác nhau giữa truyện ngụ ngôn và truyện cười:
- Giống nhau:
Truyện ngụ ngôn thường chê giễu, phê phán những hành động, cách ứng xử trái với điều truyện muốn răn dạy người ta. Vì thế nhiều truyện ngụ ngôn như Thầy bói xem voi, Đeo nhạc cho mèo, giống như truyện cười; cũng thường gây cười.
- Khác nhau:
Mục đích của truyện cười là gây cười để mua vui hoặc châm biếm, phê phán những sự việc, hiện tượng, tính cách đáng cười ; còn mục đích của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy người ta một bài học cụ thể nào đó trong cuộc sống.






4. Củng cố: đặc điểm của các thể loại truyện dân gian







Ngày giảng: ngày 15 tháng 12 năm 2020
TUẦN 15
Tiết 29:                                            CHỈ TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-  Hiểu được ý nghĩa và công dụng của chỉ từ.
2. Kĩ năng : 
-  Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng chỉ từ thích hợp khi nói và viết
3. Thái độ:  Yêu Tiếng Việt
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: So sánh các từ và cụm từ sau đây, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm.
- ông vua / ông vua nọ
-  viên quan / viên quan ấy
-  làng / làng kia
-   nhà / nhà nọ
Câu 2: Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm khác với các trường hợp đã phân tích.
“Hồi ấy, ở Thanh Hoá có một người đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ”.
Câu 3: Tìm chỉ từ trong những câu sau đây. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy.
a) Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương.
(Bánh chưng, bánh giầy)
b) Đấy vàng, đây cũng đồng đen
Đấy hoa thiên lí, đây sen Tây Hồ.
(Ca dao)
c) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương.
(Con Rồng cháu Tiên)
d) Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng.




 
	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs so sánh









- Hs nêu điểm giống và khác nhau









- Hs tìm chỉ từ








	I. Lý thuyết
- Khái niệm về chỉ từ
- Hoạt động chỉ từ trong câu

II. Luyện tập

Câu 1: 
- Nghĩa của các từ ông vua ấy, viên quan ấy, làng kia, nhà nọ đã được cụ thể hoá, được xác định một cách rõ ràng trong không gian. Trong khi đó các từ ngữ ông vua, viên quan, làng, nhà còn thiếu tính xác định.



Câu 2:
- So sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:
-  Giống nhau:
Cùng xác định vị trí của sự vật.
-  Khác nhau:
+ Các từ: viên quan ấy, nhà nọ ⟶ định vị sự vật trong không gian.
+ các từ hồi ấy, đêm nọ ⟶ định vị sự vật về thời gian


Câu 3: Các chỉ từ có trong các câu và ý nghĩa, chức vụ của chúng là:
a)   hai thứ bánh ấy:
-  Định vị sự vật trong không gian
-  Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ.
b)   đấy, đây
-  Định vị sự vật trong không gian
-  Làm chủ ngữ
c)  nay
-  Định vị sự vật trong thời gian
-  Làm trạng ngữ
d)  đó:
-  Định vị sự vật trong thời gian
-   Làm trạng ngữ






4. Củng cố: công dụng của chỉ từ.

Ngày giảng: ngày 15 tháng 12 năm 2020
TUẦN 15
Tiết 30:                                            CHỈ TỪ (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-  Hiểu được ý nghĩa và công dụng của chỉ từ.
2. Kĩ năng : 
-  Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng chỉ từ thích hợp khi nói và viết
3. Thái độ:  Yêu Tiếng Việt
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:












	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích vì sao cần thay như vậy.
a) Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến chân núi Sóc, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
(Theo Thánh Gióng)
b) Người ta còn nói, khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng bị lửa thiêu cháy về sau gọi là làng Cháy.
Câu 2: Có thể thay các chỉ từ trong đoạn văn dưới đây bằng những từ hoặc cụm từ nào không? Rút ra nhận xét về tác dụng của chỉ từ.
Năm ấy, đến lượt Lí Thông nộp mình. Mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay. Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh kiếm củi về, Lí Thông dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo: 
- Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì dở cất mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về.
Câu 3: Đặt ba câu có chỉ từ, trong đó :
- Một câu có chỉ từ làm chủ ngữ ;
- Một câu có chỉ từ làm trạng ngữ ;
- Một câu có chỉ từ làm phụ ngữ của cụm danh từ.
	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs trả lời






















- Hs suy nghĩ trả lời


















- Hs trả lời
	I. Lý thuyết
- Khái niệm về chỉ từ
- Hoạt động chỉ từ trong câu

II. Luyện tập

Câu 1: 
a)  đến chân núi Sóc = đến đấy
b) làng bị lửa thiêu cháy = làng ấy
Thay như vậy để khỏi lặp từ



















Câu 2:
- Không thể thay các chỉ từ: Năm ấy, chiều hôm đó, đêm nay trong đoạn văn được.
- Chỉ từ có vai trò rất quan trọng. Chúng có thể chỉ ra những sự vật, thời điểm khó gọi thành tên, giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời điểm ấy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian vô hạn.












Câu 3: Đó là niềm tự hào của chúng tôi. (chủ ngữ)
- Nay, tôi phải đi rồi. (trạng ngữ)
- Tôi rất thích điều đó. (phụ ngữ của cụm danh từ)



4. Củng cố: công dụng của chỉ từ.









Ngày giảng: ngày 22 tháng 12 năm 2020
TUẦN 16
Tiết 31:                                            ĐỘNG TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-  Giúp HS nắm được đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng.
2. Kĩ năng : 
-  Nhận biết động từ
3. Thái độ:  Sử dụng khi giao tiếp
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:












	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Lựa chọn câu mà em cho là đúng trong các cặp câu sau. Từ đó, tìm đặc điểm phân biệt danh từ với động từ.
a) Trong câu : Tôi hi vọng vào nó.
b) Trong câu : Nó làm tiêu tan hi vọng của tôi.
c) Trong câu : Mấy hôm nay, ông ấy lo lắng nhiều quá. 
d) Trong câu : Đó là những lo lắng vô ích.
Câu 2: Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):


Câu 3: Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs lựa chọn















- Hs trả lời




- Hs trả lời

	I. Lý thuyết
- Khái niệm về động từ
- Đặc điểm chính của động từ

II. Luyện tập

Câu 1: 
a)  - Từ hi vọng là danh từ.
      - Từ hi vọng là động từ
b) - Từ hi vọng là danh từ.
    -Từ hi vọng là động từ 
c) - Từ lo lắng là động từ.
     - Từ lo lắng là danh từ
d) - Từ lo lắng là động từ.
    - Từ lo lắng là danh từ.







Câu 2: Động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới:
   - Động từ chỉ hành động, trạng thái: may, mặc, đem, đi, hỏi, chạy, giơ, bảo, thấy, tức tối, tất tưởi, ...
   - Động từ tình thái: đem, hay, ...
Câu 3: 
- Câu chuyện buồn cười ở tính keo kiệt của anh chàng nọ. Cách sử dụng động từ “cầm” và “đưa” thể hiện hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. “Cầm” là nhận từ người khác, còn “đưa” mang nghĩa trao cho người khác.



4. Củng cố: đặc điểm của động từ?


















Ngày giảng: ngày 22 tháng 12 năm 2020
TUẦN 16
Tiết 32:                                           CỤM ĐỘNG TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-  Giúp HS tìm hiểu được cấu tạo của cụm động từ.
2. Kĩ năng : 
-  Sử dụng cụm động từ.
3. Thái độ:  Sử dụng khi giao tiếp
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:













	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1 : Bài 1 (trang 148 sgk ngữ văn 6 tập 1)


Câu 2: Nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm trong đoạn dưới đây. Việc dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của người cha và viên quan nói lên điều gì về trí thông minh của chú bé trong truyện Em bé thông minh:
“Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào thì đứa con chừng bảy, tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan […]. Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công”.
(Em bé thông minh)
Câu 3: Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)



Câu 4: Viết một câu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biển. Chỉ ra các cụm động từ có trong đoạn văn đó.

	- Hs trả lời lý thuyết.


- Hs làm bài 1






- Hs nêu ý nghĩa
























- Hs làm bài tập




- Hs viết


	I. Lý thuyết
- Khái niệm về cụm động từ
- Các loại động từ chính

II. Luyện tập

Câu 1: 
Các cụm động từ:
a, còn đang đùa nghịch ở sau nhà
b, yêu thương Mị Nương hết mực
c, đành tìm cách giữ sứ thần
Câu 2: 
- Các từ in đậm: chưa (hành động có thể xảy ra và không (hành động không thể xảy ra).
→ Thể hiện sự thông minh nhanh trí của chú bé khi người cha chưa kịp phản ứng thì chú bé đã có câu trả lời.




















Câu 3: 
- Câu chuyện buồn cười ở tính keo kiệt của anh chàng nọ. Cách sử dụng động từ “cầm” và “đưa” thể hiện hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. “Cầm” là nhận từ người khác, còn “đưa” mang nghĩa trao cho người khác.
Câu 4:
- Truyện Treo biển đã phê phán những người thiếu lập trường



4. Củng cố: cấu tạo của cụm động từ.




Ngày giảng: ngày 29 tháng 12 năm 2018
TUẦN 17
Tiết 33, 34 :                                   TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
-  Nắm được đặc điểm cơ bản của tính từ và một số loại tính từ cơ bản.
-  Nắm được cấu tạo của cụm tính từ.
2. Kĩ năng : 
-  Luyện kĩ năng nhận biết, phân loại, phân tích tính từ và cụm tính từ, sử dụng tính từ và cụm tính từ để dặt câu, viết đoạn
3.Thái độ:  Sử dụng cụm tính từ khi giao tiếp
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:










	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Gv cho hs ôn lại kiến thức truyền thuyết
Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Bài 1 (trang 155 sgk ngữ văn 6 tập 1)




Câu 2: (trang 156 sgk ngữ văn 6 tập 1)






Câu 3: (Trang 156 sgk ngữ văn 6 tập 1)








Câu 4 : Bài 4 (trang 157 sgk ngữ văn 6 tập 1)


	- Hs trả lời lý thuyết.




- Hs làm bài tập





- HS phát hiện và chữa các lỗi dùng từ




- Hs trả lời









- Hs suy nghĩ trả lời


	I. Lý thuyết
- Khái niệm về tính từ
- Các loại tính từ
- Mô hình cụm tính từ 
II. Luyện tập

Câu 1: 
Các cụm tính từ:
- chần chẫn như cái đòn càn
- sun sun như con đỉa
- bè bè như cái quạt thóc
- sừng sững như cái cột đình
- tun tủn như cái chổi sể cùn
Câu 2: 
- Các tính từ: sun sun, chần chẫn, bè bè, sừng sững, tun tủn
- Các sự vật được đem so sánh với con voi như là những sự vật quen thuộc hằng ngày nhỏ bé, tầm thường so với thực tế đồ sộ của con voi
→ Điều này tố cáo sự hiểu biết nông cạn, eo hẹp, phiến diện của các ông thầy bói.
Câu 3: 
- Những động từ và tính từ được dùng qua năm lần, theo mức độ tăng tiến: từ gợn sóng cho tới nổi sóng dữ dội
Hình ảnh dữ dội của con sóng tăng tiến: êm ả → nổi sóng dữ dội → nổi sóng mù mịt → nổi sóng ầm ầm
- Ý nghĩa biểu tượng sóng: là thái độ, sự phản ứng của nhân dân trước sự tham lam của mụ vợ ông lão đánh cá.
Câu 4:
- Các cách liệt kê tính từ được sử dụng qua mỗi lần như sau:
     + Sứt mẻ → mới → sứt mẻ
     + Nát → đẹp → to lớn → nguy nga → nát
Các tính từ thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của vợ chồng ông lão đánh cá:
     + Nghèo khổ → giàu sang → nghèo khổ



4. Củng cố: đặc điểm cơ bản của tính từ và một số loại tính từ cơ bản














Ngày giảng: ngày 5 tháng 1 năm 2021
TUẦN 18
Tiết 35,36:                                     KIỂM TRA HỌC KÌ I


























Ngày giảng: ngày 11 tháng 01 năm 2021
TUẦN 19
Tiết 37:                                      BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN 
A- Mục tiêu bài học:
* Kiến thức : 
- Hiểu được ý nghĩa, nội dung của đoạn trích
- Những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và sử dụng từ ngữ.
* Kĩ năng : 
- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết văn miêu tả
* Thái độ:
  - Sống khiêm tốn, biết tôn trọng người khác.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là truyện tiểu thuyết?





- Trình bày về tác giả và tác phẩm










Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Tóm tắt văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên” 







Câu 2: Trong đoạn trích có bao nhiêu nhân vật? Những nhân vật nào tham gia vào câu chuyện? Dựa vào đâu để khẳng định điều này? Việc Dế Mèn xưng "tôi" (tự kể về mình) có tác dụng gì?


Câu 3: Hãy đọc kĩ đoạn văn từ đầu bài đến sắp đứng đầu thiên hạ rồi, sau đó:
a, Ghi lại các chi tiết miêu tả ngoại hình và hành động của Dế Mèn. Nhận xét về trình tự và cách miêu tả trong đoạn văn.
b, Tìm những tính từ miêu tả hình dáng và tính cách Dế Mèn trong đoạn văn. Thay thế một số từ ấy bằng những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa rồi rút ra nhận xét về cách dùng từ ấy của tác giả.
c. Nhận xét về tính cách của Dế Mèn trong đoạn văn này.



























Câu 4: Nhận xét về thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt (biểu hiện qua lời lẽ, cách xưng hô, giọng điệu,...)






	
- Hs trình bày






- Hs trả lời












- Hs tóm tắt văn bản








- Hs nêu tác dụng








- Hs trả lời















































- Hs suy nghĩ trả lời.








	I.Lý thuyết
- Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.
a.Tác giả:
- Tên: Nguyễn Sen
- Năm sinh: 1920
- Quê ngoại: Nghĩa Đô- Cầu Giấy- Hà Nội.
-Viết văn trước Cách mạng tháng 8 (1945).
b. Tác phẩm:
-Đoạn trích trích trong tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu kí" viết 1941.
- Truyện 10 chương thuộc thể loại Tiểu thuyết đồng thoại. Đoạn trích ở chương I.
II. Luyện tập
Câu 1:   Chàng thanh niên Dế Mèn cường tráng, khoẻ mạnh nhưng kiêu căng tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hay xem thường và bắt nạt mọi người. Một lần, Mèn bày trò trêu chọc Cốc để khoe khoang trước anh hàng xóm Dế Choắt, dẫn đến cái chết thảm thương của người bạn xấu số ấy. Cái chết của Choắt làm Mèn vô cùng hối hận, ăn năn về thói hung hăng bậy bạ của mình.
Câu 2:
- Các nhân vật có mặt trong đoạn văn là: Dế Mèn, Dế Choắt, chị Cốc, mấy chị Cào Cào, anh Gọng Vó, những anh Cò, chim Cắt.
- Các nhân vật tham gia vào câu chuyện là: Dế Mèn, Dế Choắt, chị Cốc.
- Dế Mèn xưng "tôi" có tác dụng: làm câu chuyện được kể trở nên chân thực hơn, tăng độ tin cậy cho bạn đọc..
Câu 3: 
a, - Các từ miêu tả ngoại hình và hành động của Dế Mèn là:

Một chàng dế thanh niên cường tráng, đôi càng mẫm bóng, vuốt ở chân và khoeo cứng dần và nhọn hoắt, tôi đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, tôi vũ cánh nghe tiếng phành phạch giòn giã, tôi bước đi bách bộ, đôi cánh bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, người tôi rung rinh một màu bóng mỡ soi gương được, cái đầu to ra và nổi từng tảng, cái răng đen nhánh, sợi râu dài và uốn cong, tôi cà khịa bà con trong xóm, tôi quát mấy chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó.
- Trình tự miêu tả đúng với đoạn văn được xác nhận trong các trường hợp sau là: Miêu tả ngoại hình và hành động xen kẽ nhau.
- Cách miêu tả được xác nhận đúng với đoạn văn trong các trường hợp sau là: Miêu tả hình dáng chung trước, miêu tả từng chi tiết của thân thể sau.
b, Những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với các từ miêu tả hình dáng tính cách của DM trong đoạn văn là:
-  Tính từ miêu tả hình dáng: cường tráng, mẫm bóng, cứng, nhọn hoắt, ngắn hún hoắn, đen nhánh, hùng dũng.
- Tư đồng nghĩa hoặc gần nghĩa: khỏe mạnh, bóng loáng, cứng cáp, nhọn, ngắn cũn, đen láy, dũng mãnh.
- Tình từ miêu tả tính cách: tợn, xôc nổi, hung hăng, hống hách
- Từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa: liều lĩnh, bốc đồng, hung bạo, ngông cuồng
- Cách dùng từ của tác giả đã thể hiện được: sự quan sát tinh tế, trí tưởng tượng phong phú và khả năng dùng từ đạt hiệu quả cao, khó có thể thay thế được.
c, - Những từ được đánh dấu sau đây phù hợp với tính cách của Dế Mèn trong đoạn văn: hung hăng, xốc nổi, tự phụ, coi thường mọi người.
Tính cách của Dế Mèn là hung hăng, xốc nổi, luôn coi thường mọi người, kiêu căng, tự phụ, luôn cho mình là nhất.
Câu 4:
- Đặt tên cho người hàng xóm của mình là Dế Choắt, Dế Mèn đã thể hiện thái độ khinh thường , chế giễu.
- Dế Mèn chê Dế Choắt những điểm sau: ngoại hình ốm yếu, gầy gò, ốm yếu, tính nết thì ăn xổi ở thì.
- Dế Mèn xưng hô với Dế Choắt là: xưng ta, gọi Dế Choắt là chú mày



 4. Củng cố: Những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và sử dụng từ ngữ?


















Ngày giảng: ngày 11 tháng 01 năm 2021
TUẦN 19
Tiết 38:                                      BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (tt)
A- Mục tiêu bài học:
* Kiến thức : 
- Hiểu được ý nghĩa, nội dung của đoạn trích
- Nhũng đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và sử dụng từ ngữ.
* Kĩ năng : 
- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết văn miêu tả
* Thái độ:
  - Sống khiêm tốn, biết tôn trọng người khác.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là truyện tiểu thuyết?





- Trình bày về tác giả và tác phẩm










Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Nêu diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt.
Qua sự việc ấy, Dế Mèn đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình. Bài học ấy là gì?





Câu 2: Hình ảnh những con vật được miêu tả trong truyện có giống với chúng trong thực tế không? Có đặc điểm nào của con người được gán cho chúng? Em có biết tác phẩm nào viết về loài vật có cách viết tương tự như truyện này?








Câu 3: Tại sao bài học đối với Dế Mèn trong câu chuyện này lại là bài học đường đời đầu tiên? Bài học này có tác dụng gì trong cuộc đời phiêu lưu của Dế Mèn sau này?



Câu 4: So sánh đoạn trích này với các truyện ngụ ngôn đã học để làm rõ những điểm giống và khác nhau về cách nêu bài học để răn dạy mọi người.



	
- Hs trình bày






- Hs trình bày












- Hs nêu bài học được rút ra













- Hs suy nghĩ trả lời
















- Hs nêu bài học đầu tiên của Dế Mèn và tác dụng của bài học





- Hs so sánh







	I. Lý thuyết
- Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.
a.Tác giả:
- Tên: Nguyễn Sen
- Năm sinh: 1920
- Quê ngoại: Nghĩa Đô- Cầu Giấy- Hà Nội.
-Viết văn trước Cách mạng tháng 8 (1945).
b. Tác phẩm:
-Đoạn trích trích trong tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu kí" viết 1941.
- Truyện 10 chương thuộc thể loại Tiểu thuyết đồng thoại. Đoạn trích ở chương I.
II. Luyện tập
Câu 1: 
- Thái độ của Dế Mèn đối với chị Cốc diễn biến như sau: Khi thấy chị Cốc thì Dế Mèn kiêu căng, hung hăng bày trò trêu chọc, không biết sợ là gì nhưng khi nghe thấy tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt thì khiếp vía, nằm im thin thít.
- Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt là: thương xót, hối hận vì đã gây họa cho Dế Choắt
- Bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn rút ra cho mình là: không nên hung hăng bậy bạ, hành động thiếu suy nghĩ.

Câu 2:
- Mức độ giống với thực tế của những con vật được miêu tả trong truyện:
    + Có nhiều chi tiết giống với thực tế
    + Có một số ít chi tiết không giống với thực tế
- Những đặc điểm của con người được gán cho các con vật trong truyện là: biết nói năng, suy nghĩ, mỗi con vật có tính cách riêng.
- Những điểm giống và khác nhau trong việc miêu tả nhân vật là những con vật giữa truyện này với truyện ngụ ngôn đã học là:
    + Giống nhau: đều gán cho con vật những đặc điểm của con người.
    + Khác nhau: trong truyện này con vật còn được miêu tả ở cả ngoại hình...
Câu 3: 
Câu chuyện này nằm ở phần đầu Dế Mèn phiêu lưu kí, khi mà Dế Mèn chưa bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Vì thế bài học này là bài học đầu tiên của Dế Mèn, nó giúp cho Dế Mèn thay đổi tính cách hung hăng, khinh người, giúp Dế Mèn cẩn thận hơn trong những hành động sau này trong cuộc đời phiêu lưu của mình.

Câu 4:
+ Giống nhau: Đều thông qua chuyện của loài vật để nói về chuyện con người, từ đó nêu ra những bài học mang tính răn dạy, giáo dục.
+ Khác nhau: Ở truyện này, bài học do chính nhân vật trong truyện nói ra và tự nhân vật cũng rút ra bài học cho chính mình.



 4. Củng cố: Bài học rút ra từ truyện “ Bài học đường đời đầu tiên” là gì?

















Ngày giảng: ngày 18 tháng 01 năm 2021
TUẦN 20
Tiết 39,40:                                      PHÓ TỪ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Khái niệm Phó từ
- Ý nghĩa khái quát của Phó từ.
- Đặc điểm ngữ pháp của Phó từ.
- Các loại Phó từ.
2. Kĩ năng : 
- Nhận biết phó từ trong văn bản .
- Phân biệt các loại phó từ.
- Sử dụng phó từ để đặt câu
3. Thái độ:
  - Có ý thức sử dụng Tiếng Việt khi nói, viết.  
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là phó từ?



- Các loại phó từ?

















Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Bài tập 1, trang 14 SGK: Tìm phó từ trong những câu sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?














Câu 2: Thuật lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu. Chỉ ra một phó từ được dùng trong đoạn văn ấy và cho biết em dùng phó từ đó để làm gì. 
Câu 3: Tìm các phó từ chỉ thời gian, mức độ, chỉ sự tiếp diễn tương tự, chỉ sự phủ định, chỉ sự cầu khiến có thể đi kèm động từ. 



Câu 4: (trang 10 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm các phó từ trong những câu sau và xác định ý nghĩa của chúng. 


	
- Hs trình bày


- Hs nêu các loại phó từ

















- Hs làm bài tập 1


















- Hs chỉ ra phó từ được dùng trong đoạn văn





- Hs tìm phó từ







- Hs xác định phó từ






	I. Lý thuyết
- Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ nhằm bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. Nó có thể đứng trước hay đứng sau tính từ, động từ. 
- Có 7 loại phó từ phổ biến thường được sử dụng gồm:
+ Chỉ quan hệ thời gian: gồm các từ như “đã, đang, từng, mới, sắp, sẽ, vừa” và đứng trước động từ (ĐT), tính từ( TT)
+ Chỉ quan hệ: có các từ “ thật, rất, lắm, bởi, cực kì”, nó có thể đứng trước hoặc sau tính từ, động từ.
+ Chỉ sự tiếp diễn tương tự: Gồm từ “ cũng, vẫn, đều, cứ, còn” và đứng trước ĐT, TT.
+ Chỉ sự phủ định: Có từ “ không, vẫn chưa, chẳng” và nó đứng trước ĐT, TT
+ Chỉ sự cầu khiến: Gồm từ” đừng” và nó đứng trước TT, ĐT.
+ Chỉ kết quả, hướng: Có từ” vào, ra, được, lên, xuống”, nó đứng sau ĐT, TT.
+ Chỉ khả năng: Từ” được”, nó đứng sau ĐT, TT.
II. Luyện tập
Câu 1: 
.
	Phó từ
	Ý nghĩa
	Phó tư
	Ý nghĩa

	Đã
	bổ sung ý nghĩa cho động từ đến
	Không còn
	bổ sung ý nghĩa cho động từ ngửi

	Đã
	bổ sung ý nghĩa cho động từ cởi bỏ
	đương
	bổ sung ý nghĩa cho động từ trổ

	Sắp
	bổ sung ý nghĩa cho động từ buông tỏa
	Sắp
	bổ sung ý nghĩa cho từ có


Câu 2:
Dế Mèn bày trò trêu chọc chị Cốc rồi chui tọt vào hang, nằm bắc chân khoái chí. Cuối cùng mọi tội vạ đổ lên đầu Dế Choắt, Dế Choắt bị chị Cốc đánh, sắp không sống nổi nữa. Lúc chị Cốc bỏ đi, Dế Mèn mới bước ra thì mọi việc đã không thể cứu vãn.
- Phó từ được dùng: sắp, không.

Câu 3: 
	Ý nghĩa
	Phó từ

	Chỉ thời gian
	Đã, đang, sắp

	Chỉ mức độ
	Rất, lắm, quá, thật

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	Vẫn, cũng

	Chỉ sự phủ định
	Không, chưa

	Chỉ sự cầu khiến
	Đừng chớ


Câu 4:
	Phó từ
	Ý nghĩa
	Phó từ
	Ý nghĩa

	Không
	Mang ý nghĩa phủ định từ khôn
	Quá
	Mang ý nghĩa chỉ mức độ cho tính từ nghèo sức

	Không
	Mang ý nghĩa phủ định cho từ còn
	Không
	Mang ý nghĩa phủ định cho động từ biết

	Không
	Bổ sung ý nghĩa cho động từ kiếm mồi
	không
	Mang ý nghĩa phủ định cho động từ thấy

	không
	Bổ sung ý nghĩa cho động từ loay hoay
	
	






4. Củng cố: Học thuộc phần ghi nhớ, nắm được khái niệm phó từ, các loại phó từ.
                  - Nhận diện được phó từ trong các câu văn cụ thể.
                  - Liên hệ , so sánh với các từ loại khác đã học.

Ngày giảng: ngày 25 tháng 01 năm 2021
TUẦN 21
Tiết 41:                         TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Mục đích của miêu tả.
- Cách thức miêu tả.
2. Kĩ năng : 
- Nhận diện được đoạn văn, bài văn miêu tả.
- Bước đầu xác định được nội dung của một đoạn văn, bài văn miêu tả, xác định đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài văn miêu tả
3. Thái độ:
  - HS có năng lực quan sát, biết cảm thụ cái hay, cái đẹp.  
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là phó từ?



- Các loại phó từ?

















Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Bài tập 1, trang 14 SGK: Tìm phó từ trong những câu sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?













Câu 2: Thuật lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu. Chỉ ra một phó từ được dùng trong đoạn văn ấy và cho biết em dùng phó từ đó để làm gì. 
Câu 3: Tìm các phó từ chỉ thời gian, mức độ, chỉ sự tiếp diễn tương tự, chỉ sự phủ định, chỉ sự cầu khiến có thể đi kèm động từ. 




Câu 4: (trang 10 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm các phó từ trong những câu sau và xác định ý nghĩa của chúng. 


	
- Hs trình bày


- Hs nêu các loại phó từ

















- Hs làm bài tập 1



















- Hs chỉ ra phó từ được dùng trong đoạn văn




- Hs tìm phó từ









- Hs xác định phó từ






	I. Lý thuyết
- Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ nhằm bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. Nó có thể đứng trước hay đứng sau tính từ, động từ. 
- Có 7 loại phó từ phổ biến thường được sử dụng gồm:
+ Chỉ quan hệ thời gian: gồm các từ như “đã, đang, từng, mới, sắp, sẽ, vừa” và đứng trước động từ (ĐT), tính từ( TT)
+ Chỉ quan hệ: có các từ “ thật, rất, lắm, bởi, cực kì”, nó có thể đứng trước hoặc sau tính từ, động từ.
+ Chỉ sự tiếp diễn tương tự: Gồm từ “ cũng, vẫn, đều, cứ, còn” và đứng trước ĐT, TT.
+ Chỉ sự phủ định: Có từ “ không, vẫn chưa, chẳng” và nó đứng trước ĐT, TT
+ Chỉ sự cầu khiến: Gồm từ” đừng” và nó đứng trước TT, ĐT.
+ Chỉ kết quả, hướng: Có từ” vào, ra, được, lên, xuống”, nó đứng sau ĐT, TT.
+ Chỉ khả năng: Từ” được”, nó đứng sau ĐT, TT.
II. Luyện tập
Câu 1: 
.
	Phó từ
	Ý nghĩa
	Phó tư
	Ý nghĩa

	Đã
	bổ sung ý nghĩa cho động từ đến
	Không còn
	bổ sung ý nghĩa cho động từ ngửi

	Đã
	bổ sung ý nghĩa cho động từ cởi bỏ
	đương
	bổ sung ý nghĩa cho động từ trổ

	Sắp
	bổ sung ý nghĩa cho động từ buông tỏa
	Sắp
	bổ sung ý nghĩa cho từ có


Câu 2:
Dế Mèn bày trò trêu chọc chị Cốc rồi chui tọt vào hang, nằm bắc chân khoái chí. Cuối cùng mọi tội vạ đổ lên đầu Dế Choắt, Dế Choắt bị chị Cốc đánh, sắp không sống nổi nữa. Lúc chị Cốc bỏ đi, Dế Mèn mới bước ra thì mọi việc đã không thể cứu vãn.
- Phó từ được dùng: sắp, không.

Câu 3: 
	Ý nghĩa
	Phó từ

	Chỉ thời gian
	Đã, đang, sắp

	Chỉ mức độ
	Rất, lắm, quá, thật

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	Vẫn, cũng

	Chỉ sự phủ định
	Không, chưa

	Chỉ sự cầu khiến
	Đừng chớ



Câu 4:
	Phó từ
	Ý nghĩa
	Phó từ
	Ý nghĩa

	Không
	Mang ý nghĩa phủ định từ khôn
	Quá
	Mang ý nghĩa chỉ mức độ cho tính từ nghèo sức

	Không
	Mang ý nghĩa phủ định cho từ còn
	Không
	Mang ý nghĩa phủ định cho động từ biết

	Không
	Bổ sung ý nghĩa cho động từ kiếm mồi
	không
	Mang ý nghĩa phủ định cho động từ thấy

	không
	Bổ sung ý nghĩa cho động từ loay hoay
	
	











Ngày giảng: ngày 25 tháng 01 năm 2021
TUẦN 21
Tiết 42:                                BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :  HS cần nắm vữmg nội dung ý nghĩa của truyện, nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng phân tích nhân vật trong truyện hiện đại. 
3. Thái độ:
  - Có thái độ học tập đúng đắn, Phải biết khoan dung độ lượng, cần không ngừng cố gắng
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:

	Hoạt động giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Trình bày về tác giả và tác phẩm ?







? Theo em truyện được kể theo ngôi thứ mấy?



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Nhân vật chính trong truyện là ai? Vì sao em lại cho đó là nhân vật chính?  Truyện được kể theo lời nhân vật nào? Việc lựa chọn ngôi kể như vậy có tác dụng gì?






Câu 2: Diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh qua các thời điểm: từ trước cho đến lúc thấy em gái tự chế màu vẽ, khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện, khi lén xem những bức tranh em gái đã vẽ và khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phòng trưng bày.











Câu 3: Vì sao khi tài năng hội hoạ ở em gái mình được phát hiện, người anh lại có tâm trạng không thể thân với em gái như trước kia được nữa?

	
- Hs trình bày








- Hs trả lời






- Hs suy nghĩ trả lời











- Hs trình bày diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh

















- Hs phân tích
	I. Lý thuyết
a. Tác giả,
- Tạ Duy Anh sinh 9/9/1959 quê Hà Tây là cây bút trẻ nổi lên trong thời kì đổi mới văn học những năm 1980.
b. Tác phẩm:
- Truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi“của báo thiếu niên tiền phong 1998.
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất, người anh xưng tôi.
- Nhân vật chính trong truyện là người anh và Kiều Phương
- Nhân vật trung tâm là người anh.
II. Luyện tập
Câu 1: 
-  Nhân vật chính trong truyện là hai anh em Kiều Phương. Vì hai nhân vật này được tác giả quan tâm nói đến xuyên suốt truyện. Tuy nhiên nhân vật người anh được tác giả kể về diễn biến tâm trạng nhiều hơn.
- Truyện được kể theo lời nhân vật người anh. Việc lựa chọn ngôi kể như vậy rất thích hợp với chủ đề, hơn nữa để cho sự hối hận được bày tỏ một cách chân thành hơn, đáng tin cậy hơn.
Câu 2:
- Thoạt đầu khi thấy em gái thích vẽ và mày mò tự chế tạo màu vẽ, người anh chỉ coi đó là những trò nghịch ngợm của trẻ con và nhìn bằng con mắt kẻ cả, không để ý đến việc Mèo con đã vẽ những gì.
-  Khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện, người anh cảm thấy buồn. Cậu thất vọng về mình vì không tìm thấy ở mình một tài năng nào cả và cảm thấy mình bị cả nhà lãng quên. Từ đó cậu nảy sinh khó chịu, hay gắt gỏng với em gái và không thể thân với em như trước nữa.
-  Khi lén xem những bức tranh do em gái vẽ, người anh thầm cảm phục tài năng của em gái.
-  Khi đứng trước bức tranh được tặng giả Nhất của em gái, tâm trạng của anh đi ngạc nhiên đến hãnh diện, rồi xấu hổ.
Câu 3: 
Khi tài năng của em được phát hiện, người anh lại cảm thấy không thể thân với như trước nữa vì người anh thấy tự ái và mặc cảm, tự ti khi thấy người khác có năng nổi bật hơn mình.









Ngày giảng: ngày 22 tháng 1 năm 2019
Ngày giảng: ngày 1 tháng 02 năm 2021
TUẦN 22
Tiết 43:                                BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :  HS cần nắm vữmg nội dung ý nghĩa của truyện, nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng phân tích nhân vật trong truyện hiện đại. 
3. Thái độ:
  - Có thái độ học tập đúng đắn, Phải biết khoan dung độ lượng, cần không ngừng cố gắng
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:

	Hoạt động giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 4 :  Giải thích tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh “ Anh trai tôi ” của em gái: Thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.









Câu 5: Em hiểu như thế nào về đoạn kết của truyện (Tôi không trả lời mẹ... lòng nhân hậu của em con đấy)? Qua đó, em có cảm nghĩ như thế nào về nhân vật người anh?






Câu 6: Em có cảm nhận gì về nhân vật cô em gái trong truyện? Điều gì khiến em cảm mến nhất ở nhân vật này?

	
- Hs giải thích tâ trạng của người anh













- Hs trình bày ý kiến 











- Hs nêu cảm nhận
	II. Luyện tập
Câu 4:
- Khi đứng trước bức tranh của em gái người anh thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng bởi đó là bức tranh vẽ chính mình qua cái nhìn của em gái:  "Trong tranh một chú bé ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé toả ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chì sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa". Trong phút chốc, tâm trạng của cậu đi từ ngạc nhiên đến hãnh diện rồi xấu hổ. Cậu thấy hãnh diện vì mình hiện ra với những nét đẹp trong bức tranh của em gái. Còn xấu hổ là vì thấy mình không xứng với bức tranh.
Câu 5:
- Câu nói trong tâm trí của người anh thể hiện sự hối hận chân thành, sự ăn năn, sám hối, bị thuyết phục, tự thức nhận về bản thân, về em gái.
- Người anh đáng trách nhưng cũng đáng cảm thông vì những tính xấu chỉ là nhất thời. Sự hối hận, day dứt nhận ra tài năng, quan trọng hơn, nhận ra tâm hồn trong sáng nhân hậu của em gái chứng tỏ cậu cũng là một người biết sửa mình, muốn vươn lên, biết được tính ghen tị là xấu xa.
Câu 6:
- Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, hiếu động, tài năng hội hoạ, tình cảm trong sáng và có lòng nhân hậu.
- Điều làm em cảm mến nhất ở Kiều Phương chính là tình cảm trong sáng, tốt đẹp dành cho người anh.




4. Củng cố, luyện tập:  Suy nghĩ của em về thái độ của người anh đối với em gái?

























Ngày giảng: ngày 1 tháng 02 năm 2021
TUẦN 22
Tiết 42:                                      SO SÁNH
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Nắm được khái niệm và cấu tạo của so sánh.
2. Kĩ năng : 
- Biết cách quan sát sự giống nhau giữa các sự vật để tạo ra những so sánh đúng, tiến đến tạo ra những so sánh hay.
3. Thái độ:
  - Có thái độ học tập đúng đắn
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Thế nào là so sánh?




Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 25 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2). Dựa vào mẫu so sánh gợi ý trong bài tập 1 tr 25-26 SGK Ngữ văn 6 tập 2, em hãy tìm thêm ví dụ.? 








Câu 2: (trang 26 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh:
-  khoẻ như ...
-  đen như ...
-  trắng như ...
-  cao như ...
Câu 3:  (trang 26 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Hãy tìm những câu văn có sử dụng phép so sánh trong các bài Bài học đường đời đầu tiên và Sông nước Cà Mau?

.



	
- Hs trình bày






- Hs tìm thêm ví dụ











- Hs điền vào chỗ trống







- Hs tìm câu văn có sử dụng phép so sánh 
	I. Lý thuyết
- So sánh là biện pháp tu từ sử dụng nhằm đối chiếu các sự vật, sự việc này với các sự vật, sự việc khác giống nhau trong một điểm nào đó với mục đích tăng gợi hình và gợi cảm khi diễn đạt.
II. Luyện tập
Câu 1: 
a) So sánh đồng loại:
-  So sánh người với người:
Thầy thuốc như mẹ hiền.
-  So sánh vật với vật:
Sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.
b)    So sánh khác loại:
-  So sánh vật với người:
Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.
-  So sánh cái cụ thể với cái trìu tượng:
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Câu 2:
-  khoẻ như voi, khoẻ như trâu, khoẻ như Trương Phi...
-  đen như cột nhà cháy, đen như củ súng, đen như củ tam thất...
-  trắng như bông, trắng như cước, trắng như ngà...
-  cao như cây sào, cao như núi...



Câu 3: 
*  Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong Bài học đường đời đầu tiên:
-  Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
-  Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
- Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiên thuốc phiện.
-  Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.
-  Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.
-  Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.
*  Trong Sông nước Cà Mau.
-   Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.
-[...] ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen láy hạt vừng, chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ.
-[...] cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch 
-   /.../ trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
-    Những ngôi nhà ban đêm ánh đèn măng- sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi



4. Củng cố: So sánh là gì. Vẽ mô hình cấu tạo phép so sánh?


Ngày giảng: ngày 15 tháng 02 năm 2021
TUẦN 23
Tiết 43:                                       SO SÁNH (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 
- Các kiểu so sánh
- Tác dụng của phép so sánh.
2. Kĩ năng : 
- Biết vận dụng phép so sánh khi viết văn.
3. Thái độ:
  - Có thái độ học tập đúng đắn
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Hãy nêu các kiểu so sánh?




Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 43 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây. Cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào. Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích.
a) Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
(Tế Hanh)
b)
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
(Tố Hữu)
c) Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng
(Minh Huệ)
Câu 2: trang 43 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy nêu những câu văn có sử dụng phép so sánh trong bài Vượt thác. Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì sao?











Câu 3:  (trang 43 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Dựa vào bài Vượt thác, hãy viết một đoạn văn từ ba đến năm câu tả dượng Hương Thư đưa thuyền vượt qua thác dữ; trong đoạn văn có sử dụng cả hai kiểu so sánh đã được giới thiệu? 



	
- Hs nêu






- Hs phân tích tác dụng phép so sánh






























- Hs giải thích

















- Hs viết đoạn văn  
	I. Lý thuyết
 - Dựa vào mục đích và các từ so sánh người ta chia phép so sánh thành hai kiểu:
+ So sánh ngang bằng
+ So sánh không ngang bằng


.II. Luyện tập
Câu 1: 
a a)    
- So sánh: Tâm hồn tôi như một buổi trưa hè
- Dùng từ so sánh: là. Đây là so sánh ngang bằng.
- Tác dụng: giúp cái trừu tượng (tâm hồn) hiện hữu có hình dạng, màu sắc.
b)   
- Các so sánh: Con đi trăm núi ngàn khe / Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm- Con đi đánh giặc mười năm / Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
- Dùng từ so sánh: chưa bằng. Đây là so sánh không ngang bằng.
- Tác dụng: khẳng định công lao, tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ cách mạng.
c)    
(1) 
- So sánh: Anh đội viên mơ màng / Như nằm trong giấc mộng 
- Dùng từ so sánh: như. Đây là so sánh ngang bằng.
(2)
- So sánh: Bóng Bác cao lồng lộng / Ấm hơn ngọn lửa hồng
- Dùng từ so sánh :hơn. Đây là so sánh không ngang bằng.
-  Tác dụng:  hình ảnh này nói lên vẻ đẹp kì vĩ của Bác Hồ. Bác như ngọn lửa sưởi ấm cho  người dân Việt Nam.



Câu 2: Những câu văn có phép so sánh:
-   Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.
-   Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống một một hiệp sĩ cùa Trường Sơn oai linh hùng vĩ.
-   Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa bụi lúp xúp nom xa như những cụ vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước.
Em thích hình ảnh so sánh: Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc…giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh.
Vì: Tác giả đã tưởng tượng ra một Dượng Hương Thư khỏe, đẹp và hào hùng. Ngoài ra, đã thể hiện rất tốt sức mạnh và khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người.
Câu 3: 
Hướng dẫn viết đoạn văn:
-  Hình thức: Từ 3- 5 câu diển đạt mạch lạc.
-  Nội dung: tả cảnh dượng Hương Thư đưa thuyền vượt qua thác dữ.
-  Kĩ năng: Sử dụng hai kiểu so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng.






4. Củng cố:  Có mấy kiểu so sánh? Tác dụng của phép so sánh đối với việc diễn đạt?


















Ngày giảng: ngày 15  tháng 02 năm 2021
TUẦN 23
Tiết 44:                                       NHÂN HÓA
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm nhân hóa, các kiểu nhân hóa, tác dụng của nó.
2. Kĩ năng
- Nhận biết và sử dụng nhân hóa
3. Thái độ
- Có thái độ học tập đúng đắn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
? Thế nào là nhân hóa?


? Các kiểu nhân hóa?







Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 58 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhận hóa trong đoạn văn sau:
Bến càng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn.
     (Phong Thu)
Câu 2: (trang 58 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Hãy so sánh cách diễn đạt trong đoạn văn trên với đoạn văn dưới đây:
“ Bến cảng lúc nào cũng rất nhiều tàu xe. Tàu lớn tàu bé lúc nào cũng đậu mặt nước. Xe to, xe nhỏ nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều hoạt động liên tục”
Câu 3:  (trang 58 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hai cách viết dưới đây có gì khác nhau? Nên chọn cách viết nào cho văn bản biểu cảm và chọn cách viết nào cho văn bản thuyết minh?
- Cách 1:
Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé Chổi Rơm vào loại xinh xăn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy.
(Vũ Duy Thông)
- Cách 2:
Trong các loại chổi, chổi rơm vào loại đẹp nhất. Chổi được tết bằng rơm nếp vàng. Tau chổi được tết săn lại thành sợ và quấn quanh thành cuộn.
	
- Hs nêu khái niệm

- Hs trình bày







- Hs phân tích tác dụng phép nhân hóa








- Hs phân tích đoạn văn









- Hs nêu sự khác nhau trong 2 cách viết






















 
	I. Lý thuyết
 - Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,.. bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
- Có 3 kiểu nhân hóa thường gặp:
+ Dùng những từ ngữ vốn gọi người để gọi vật

+ Dùng những từ vốn chí hoạt đông, tính chất của người chỉ để hoạt động, tính chất của vật
+ Trò chuyện xưng hô với vật như đối với người
.II. Luyện tập
Câu 1:  Các nhân hoá có trong đoạn văn được thể hiện bằng các từ ngữ in đậm:
- Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn.
- Các nhân hoá có tác dụng làm cho quang cảnh bên cảng được miêu tả sống động hơn; người đọc dễ hình dung được cảnh nhộn nhịp, bận rộn của các phương tiện trên cảng.


Câu 2: Đoạn văn này không sử dụng phép nhân hóa:
+ Chỉ đơn thuần là đoạn văn miêu tả, kể lể thuần túy.
+ Không gợi được sự sinh động, gần gũi hay mối liên hệ mật thiết giữa con người với thế giới sự vật.
- Đoạn văn ở câu 1 có nhiều phép nhân hoá hơn, nhờ vậy mà sinh động và hấp dẫn hơn.



Câu 3: 
Sự khác nhau trong hai cách viết:
-  Cách 1: Có dùng nhân hoá bằng cách gọi chổi rơm là cô bé, cô.
-  Cách 2: Không dùng nhân hoá.
-> Vậy có thể dùng cách viết 1 cho văn bản biểu cảm, cách viết 2 cho văn thuyết minh.







4. Củng cố:  Nhân hoá là gì? Các kiểu nhân hoá?
Ngày giảng: ngày 22  tháng  02 năm 2021
TUẦN 24
Tiết 47,48:                                ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Bác Hồ trong bài thơ với tấm lòng yêu thương mênh mông, sự chăm sóc ân cần đối với các chiến sĩ và đồng bào.
- Nắm được những đặc sắc NT của bài thơ: Kết hợp miêu tả, kể chuyện với biểu hiện tình cảm, cảm xúc, tâm trạng, những chi tiết giản dị, tự nhiên mà giàu sức truyền cảm; thể thơ năm chữ phù hợp với bài thơ có yếu tố kể chuyện.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng đọc và phân tích thơ năm chữ.
3. Thái độ:
  - Có thái độ học tập đúng đắn
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Trình bày về tác giả và tác phẩm ?












Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Nêu bố cục của bài thơ?







Câu 2: Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ kể lại câu chuyện gì? Em hãy kể tóm tắt diễn biến câu chuyện đó?









Câu 3: (trang 67 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai? Cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thế hiện tâm hồn cao đẹp của Bác Hồ và tấm lòng của anh bộ đội đối với lãnh tụ?
Câu 4: (trang 67 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Bài thơ kế lại hai lần anh đội viên thức dậy nhìn thấy Bác không ngủ. Em hãy so sánh tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên đối với Bác qua hai lần đó.
Vì sao trong bài thơ không kể lần thứ hai? Qua cảm nghĩ của anh đội viên, hình ảnh Bác Hồ và tấm lòng cùa Bác đã được khắc hoạ sâu đậm như thế nào?

 















Câu 5: (trang 67 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Hãy cho biết vì sao trong đoạn kết nhà thơ lại viết:
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh



Câu 6: (trang 67 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Bài thơ được làm theo thể thơ gì? Thể thơ ấy có thích hợp với cách chuyện của bài thơ không?



	
- Hs trình bày














- Hs nêu bố cục








- Hs hãy kể tóm tắt 











- Hs phân tích hình tượng Bác Hồ









- Hs giải thích





























- Hs suy nghĩ trả lời







- Hs phân tích


	I. Lý thuyết
a. Tác giả,
- Minh Huệ: Tên khai sinh là Nguyễn Thái, sinh 1927, quê Nghệ An, làm thơ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Tác phẩm
- Chính Minh Huệ kể lại trong hồi kí của mình. Mùa đông năm 1951 bên bờ sông Lam - Nghệ An nghe một anh bạn chiến sĩ về quốc quân kể những truyện được chúng kiến về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950. Minh Huệ vô cùng xúc động viết bài thơ này.
II. Luyện tập
Câu 1: 
- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "Lấy sức đâu mà đi"): Anh đội viên thức dậy lần thứ nhất.
- Đoạn 2 (Tiếp theo … đến "Anh thức luôn cùng Bác"): Anh đội viên thức dậy lần thứ ba.
- Đoạn 3 (Còn lại): Suy nghĩ của anh đội viên về Bác.
Câu 2:
- Tác phẩm kể về một đêm không ngủ của Hồ Chí Minh trên đường đi chiến dịch trong thời kì kháng chiến chống Pháp và cảm nghĩ của người chiến sĩ về Bác.
- Tóm tắt: Tỉnh dậy trong một đêm mưa giữa rừng, anh đội viên thấy Bác Hồ đốt lửa và hết sức tận tình chăm sóc giấc ngủ của anh bộ đội. Lần thứ ba thức dậy anh mời Bác ngủ nhưng Bác từ chối, vì thế mà anh cảm phục và yêu mến tấm lòng cao cả của Bác.
Câu 3: 
- Hình tượng Bác Hồ ttrong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của anh đội viên. Cách miêu tả như vậy  làm cho hình tượng Bác gần gũi, chân thật và cao đẹp vì đó là hình tượng Bác trong lòng nhân dân ta. Nó còn thể hiện được tấm lòng anh bộ đội với Bác và tình yêu thương mênh mông của Bác với con cháu mình trong kháng chiến.
 Câu 4
- Lần thứ nhất thức dậy:
   + Từ ngạc nhiên: trời khuya Bác vẫn ngồi
   + Trào dâng niềm thương Bác: Càng nhìn lại càng thương
   + Cảm động khi chứng kiến cảnh Bác chăm sóc cho bộ đội
→ Trạng thái như trong giấc mộng, anh cảm nhận được sự vĩ đại mà gần gũi của vị lãnh tụ
- Lần thức dậy thứ ba:
   + Tâm trạng từ hoảng hốt tới tha thiết lo lắng: mời Bác ngủ
   + Anh đội viên cảm nhận được tấm lòng yêu thương vô hạn của Bác đối với bộ đội và nhân dân
 + Cuối cùng “anh thức luôn cùng Bác”
- Trong bài không đề cập tới lần thức dậy thứ hai của anh đội viên, vì:
   + Lần thứ ba “Bác vẫn ngồi đinh ninh”chứng tỏ, trong đêm ấy anh đội viên thức dậy nhiều lần, lần nào cũng chứng kiến Bác không ngủ.
   + Trong lần thứ ba anh không nén được cảm xúc nên “nằng nặc” mời Bác đi ngủ.
Hình ảnh Bác gần gũi, thân thương, tấm lòng bao dung, vĩ đại của Bác được khắc họa chân thực qua lời kể của anh đội viên.
Câu 5:
Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh đêm nay Bác không ngủ với một lời giải thích “Vì một lẽ thường tình - Bác là Hồ Chí Minh”. Việc Bác không ngủ vì lo việc nước và thương bộ đội dân công đã là một lẽ thường tình của cuộc đời Bác, vì bác là Hồ Chí Minh - người cha thân yêu của quân đội, cuộc đời Người dành trọn cho nhân dân, Tổ quốc.
Câu 6:
*  Bài thơ được làm theo thể thơ năm chữ:
-  Số tiếng trong một dòng thơ: 5 tiếng
-  Số dòng trong một khổ thơ: 4 dòng
-  Cách gieo vần: gieo vần liền trong một khổ thơ và giữa hai khổ thơ (cũi trường hợp gieo vần cách như ở khổ 3 và khổ 15: Bác - bạc; Bác - Bác).
*  Thể thơ này phù hợp với cách kể chuyện của bài thơ.




4. Củng cố: Suy nghĩ của em về hình tượng Bác Hồ trong bài thơ?














Ngày giảng: ngày 01 tháng 03 năm 2021
TUẦN 25
Tiết 49:                                       ẨN DỤ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ.
- Hiểu và nhớ được tác dụng của ẩn dụ. Biết phân tích ý nghĩa cũng như tác dụng của ẩn dụ trong thực tế sử dụng Tiếng Việt.
2. Kĩ năng
- Bước đầu có kĩ năng tự tạo lập ra một số ẩn dụ
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
? Thế nào là ẩn dụ?





? Các hình thức của biện pháp ẩn dụ?



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 69 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): So sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt sau đây:
- Cách 1:
Bác Hồ mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
- Cách 2:
Bác Hồ như Người Cha
Đốt lửa cho anh nằm
Cách 3:
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
(Minh Huệ)
Câu 2: Tìm các ẩn dụ trong những ví dụ dưới đây. Nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau.

a) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
(Tục ngữ)
b) Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
(Tục ngữ)
c) Thuyền về có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
(Ca dao)
d) Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
(Viễn Phương)


Câu 3:  (trang 70 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Tìm những ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong các câu văn, câu thơ dưới đây và nêu lên tác dụng của những ẩn dụ ấy trong việc miêu tả sự vật, hiện tượng.
a) Buổi sáng, mọi người đổ ra đường. Ai cũng muốn ngẩng lên cho thấy mùi hồi chín chảy qua mặt.
(Tô Hoài)
b) Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai.
(Hoàng Trung Thông)
c) Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.
(Trần Đăng Khoa)
d) Em thấy cả trời sao
Xuyên qua từng kẽ lá
Em thấy cơn mưa rào
Ướt tiếng cười của bố.
(Phan Thế Cải)

	
- Hs nêu khái niệm




- Hs trình bày







- Hs phân tích tác dụng phép nhân hóa








- Hs tìm ẩn dụ























- Hs tìm ẩn dụ trong các câu văn







	I. Lý thuyết
- Ẩn dụ là một biện pháp tu từ mà ở đó có các sự vật và hiện tượng được nhắn đến quá việc gọi tên sự vật hiện tượng khác mà ở đó có những nét tương đối giống nhau. Sử dụng biện pháp ẩn dụ nhằm mục đích chính là tăng khả năng gợi hình, gợi cảm.”
- Có 4 hình thức
+ Ẩn dụ hình thức
+ Ẩn dụ cách thức
+ Ẩn dụ phẩm chất
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
.II. Luyện tập
Câu 1:  
- Trong ba cách diễn đạt đã cho, cách diễn dạt thứ nhất là cách diễn đạt thường (Bác Hồ mái tóc bạc - Đốt lửa cho anh nằm), cách thứ hai có sử dụng so sánh Bác Hồ như Người cha - Đốt lửa cho anh nằm), cách thứ ba có sử dụng ấn (Người Cha mái tóc bạc/ Đốt lửa cho anh nằm).
- Cách diễn đạt có dùng so sánh và ẩn dụ tạo cho câu nói có hình tượng, giàu cảm xúc hơn so với cách nói bình thường và ẩn dụ làm cho câu nói hàm súc cao hơn so sánh.


Câu 2: 
a) Ăn quả, kẻ trồng cây
-  Ăn quả có nét tương đồng về cách thức với: Sự hướng thụ thành quả lao  động.
-  Kẻ trồng cây có nét tương đồng về phẩm chất với người lao động, người tạo ra thành quả. 
⟹ Câu tục ngữ khuyên chúng ta khi được hưởng thụ thành quả lao động phải nhớ đến công lao người lao động đã vất vả mới tạo được thành quả đó.
b) Mực, đen; đèn, sáng
-  Mực, đen có nét tương đồng về phẩm chất với cái xấu.
-  Đèn, sáng có nét tương đồng về phẩm chất với cái tốt, cái hay.
c) Thuyền, bến
-  Thuyền chỉ người đi xa.
-   Bến chỉ người ở lại.
d) Mặt trời (trong câu Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ)
-  Mặt trời: hình ảnh ẩn dụ ngầm chỉ Bác Hồ. Bác đã đem lại cho đất nước và tộc những thành quả cách mạng vô cùng to lớn, ấm áp, tươi sáng như mặt trời.
Câu 3:  Các ẩn dụ chuvển đổi cảm giác (in đậm) và tác dụng của nó là:
a) Thấy mùi mồ hôi chín chảy qua mặt: từ khứu giác chuyển sang thị giác.
-  Tác dụng: giúp con người cảm nhận sự vật bằng nhiều giác quan.
b) Ánh nắng chảy đầy vai: từ xúc giác chuyển sang thị giác.
-  Tác dụng: Cách diễn đạt khiến cho hình ảnh ánh nắng trở nên mềm mại, tự nhiên và gần gũi với con người.
c) Tiếng rơi rất mỏng: từ thính giác chuyển thành xúc giác.
-  Tác dụng: khiến người đọc hình dung được tiếng rơi khẽ khàng của chiếc lá, một tiếng rơi được cảm nhận bằng tấm lòng của người yêu cái đẹp.
d) Ướt tiếng cười của bố: từ xúc giác, thị giác chuyển thành thính giác.
-  Tác dụng: Gợi sự liên tưởng thú vị, mới lạ về tiếng cơn mưa rào. Sự hòa quyện, thâm nhập của cơn mưa vào tiếng cười.








4. Củng cố:  Ẩn dụ là gì? Có mấy kiểu ẩn dụ?







Ngày giảng: ngày 01 tháng 03 năm 2021
TUẦN 25
Tiết 50:                                                LƯỢM
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Thấy tài năng quan sát, miêu tả trận mưa rào mùa hè ở nông thôn miền Bắc VN qua cái nhìn và cảm nhận của một thiếu niên 9-10 tuổi.
2. Kĩ năng : 
- Luyện kĩ năng đọc diễn cảm thơ, quan sát cảnh vật thiên nhiên, kĩ năng tìm hiểu và phân tích ý nghĩa các từ láy, các loại hoán dụ và đối thoại trong thơ tự sự.
3. Thái độ:
  - Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:

	Hoạt động giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Trình bày về tác giả và tác phẩm ?








Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Bài thơ Lượm của Tố Hữu kể và tả về Lượm qua những sự việc nào, bằng lời của ai? Dựa theo trình tự kể ấy em hãy tìm bố cục của bài thơ.















Câu 2: (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hình ảnh Lượm trong trong đoạn thơ từ khổ thứ hai đến khổ thứ năm dã được miêu tả như thế nào qua cái nhìn của người kể (trang phục, hình dáng, cử chỉ, lời nói)? Sự miêu tả đã làm nổi bật ở hình ảnh Lượm những nét gì đáng yêu, đáng mến?
Các yếu tố nghệ thuật như từ láy, vần, nhịp, so sánh trong đoạn thơ đã có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện hình ảnh Lượm?

















Câu 3: (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Nhà thơ đã hình dung miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh Lượm như thế nào? Hình ảnh Lượm gợi cho em cảm xúc gì? Trong đoạn thơ này có những câu thơ và khổ thơ được cấu tạo đặc biệt. Em tìm những câu thơ và khổ thơ ấy, nêu tác dụng của nó trong việc biểu hiện cảm của tác giả.








Câu 4: trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Trong bài thơ, người kể chuyện đã gọi Lượm bằng nhiều từ xưng hô khác nhau. Em hãy tìm những từ ấy và phân tích tác dụng của sự thay đổi cách gọi này đối với việc biểu hiện thái độ, quan hệ tình cảm của tác giả với Lượm.









	
- Hs trình bày











- Hs nêu bố cục




















- Hs phân tích

































- Hs giải thích



















- Hs phân tích trả lời















	I. Lý thuyết
a. Tác giả,
- Trần Đăng Khoa sinh năm 1958 quê Nam Sách - Hải Dương hiện đang công tác ở tạp chí Quân đội.

b. Tác phẩm
 Bài thơ sáng tác năm 1967
- Bài thơ tả cảnh thiên nhiên, cảnh trận mưa rào mùa hạ ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.
II. Luyện tập
Câu 1: 
-  Bài thơ kể và tả về Lượm qua hồi tưởng, tưởng tượng của tác giả. Trong không khí tang thương và chết chóc của những ngày đổ máu ở Huế, người chú tình cờ gặp cháu - chú bé Lượm nhỏ tuổi, dễ thương, lạc quan trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
-   Lượm đã vượt bao khó khăn, nguy hiểm để làm nhiệm vụ và đã hi sinh trên cánh đồng lúa quê hương.
*  Bố cục của bài thơ: ba đoạn:
-   Đoạn 1: Từ đầu đến “Cháu đi xa dần” ⟶ Hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ của hai chú cháu.
-   Đoạn 2: Tiếp đến "Hồn bay giữa đồng” ⟶ Câu chuyện vể chuyến liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm.
-   Đoạn 3: Còn lại ⟶ Hình ảnh Lượm vẫn sống mãi

Câu 2:
- Hình ảnh Lượm được thể hiện từ khổ hai đến khổ năm được miêu tả sinh động và rõ nét qua các chi tiết nghệ thuật:       
-   Hình dáng: loắt choắt nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và tinh nghịch (Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh).
-  Trang phục: Cái xắc xinh xinh, Ca lô đội lệch. Trang phục của Lượm giống như trang phục của các chiến sĩ vệ quốc thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng Lượm còn rất bé nên cái xắc bên mình chỉ “ xinh xinh Còn chiếc mũ ca lô thì đội lệch thể hiện một dáng vẻ hiên ngang và hiếu động của tuổi trẻ.
-   Cử chỉ: rất nhanh nhẹn (Như con chim chích), hồn nhiên, yêu đời (huýt sáo, cười híp mí).
-   Lời nói: tự nhiên, chân thật (Cháu đi liên lạc, Vui lắm chú à, ở đồn Mang cá thích hơn ở nhà!).
*   Các yếu tố nghệ thuật như từ láy (loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh... vần gieo (choắt - thoắt, nghênh - lệch, vang - vàng...), nhịp thơ nhanh cùng hình ảnh so sánh (Như con chim chích...) góp phần thể hiện hình ảnh Lượm - một em bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến, đáng yêu.
Câu 3: 

- Nhà thơ hình dung chuyến đi công tác cuối cùng của Lượm rất nguy hiểm: đạn bay vèo vèo, nhiệm vụ cấp bách
- Nhiệm vụ của Lượm quan trọng, khẩn cấp: thư đề thượng khẩn
- Tâm thế: Lượm bình tĩnh, gan dạ ( sợ chi hiểm nghèo)
- Hình ảnh Lượm anh dũng hi sinh, ngã xuống như một phần của đất mẹ:
    + Nằm trên lúa
    + Lúa thơm mùi sữa
    + Hồn bay giữa đồng
⟶ Hình ảnh Lượm ngã xuống khiến ta khâm phục, xúc động.
Khổ thơ đặc biệt: “Ra thế/ Lượm ơi!...” diễn tả niềm thương xót, ngậm ngùi trước sự hi sinh đột ngột của Lượm.
 Câu 4
Trong bài thơ, người kể đã gọi Lượm bằng nhiểu đại từ xưng hô khác nhau:
-   Chú bé: cách gọi của một người lớn tuổi với một em trai nhỏ, thể hiện sự thân mật nhưng chưa phải là gần gũi, thân thiết.
-   Cháu: cách gọi biểu lộ tình cảm gần gũi, thân thiết như quan hệ ruột thịt của người lớn với một em nhỏ.
-   Chú đồng chí nhỏ: cách gọi vừa thân thiết, trìu mến vừa trang trọng đối với một chiến sĩ nhỏ tuổi.
-   Lượm ơi: dùng khi tình cảm, cảm xúc của người kể lên đến cao độ, thể hiện ra trong cách gọi tên kèm theo những từ cảm thán: Thôi rồi, Lượm ơi và Lượm ơi, còn không?




4. Củng cố: Tình cảm của em đối với thiên nhiên sau khi học bài thơ?










Ngày giảng: ngày 01 tháng 03 năm 2021
TUẦN 26
Tiết 51:                                       HOÁN DỤ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
Nắm vững khái niệm hoán dụ, phân biệt hoán dụ với ẩn dụ và các kiểu hoán dụ.
2. Kĩ năng: Luyện kĩ năng phân tích được giá trị biểu cảm của phép hoán dụ.
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
? Thế nào là hoán dụ?


? Các kiểu hoán dụ






Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Trả lời câu 1 (trang 84 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Chỉ ra phép hoán dụ trong những câu thơ, câu văn sau và cho biết mối quan hệ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ là gì.
a) Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể.
(Hồ Chí Minh)
b) Vì lợi ích mười năm phải trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người.
(Hồ Chí Minh)
c) Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.
(Tố Hữu)
d) Vì sao? Trái đất nặng ân tình
Nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh
(Tố Hữu)
Câu 2: Hoán dụ có gì giống và khác với ẩn dụ? Cho ví dụ minh hoạ.

	
- Hs nêu khái niệm

- Hs trình bày







- Hs phân tích tác dụng phép hoán dụ




















- Hs so sánh







	I. Lý thuyết
- Hoán dụ là gọi tên các sự vật, các hiện tượng hoặc khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác.
*Thông thường có 4 kiểu hoán dụ thường gặp đó là:
– Chỉ lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể.
– Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng.
– Lấy dấu hiệu sự vật để gọi các sự vật.
– Lấy những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng.
.II. Luyện tập
Câu 1:  
- Các hoán dụ có trong các câu văn, thơ và mối quan hệ giữa chúng:
a) Làng xóm - người nông dân: quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.
b) Mười năm - thời gian trước mắt; trăm năm - thời gian lâu dài: quan hệ giữa cái cụ thể với cái trừu tượng.
c) Áo chàm - người Việt Bắc: quan hệ giữa dấu hiệu của sự vật với sự vật.
d) Trái Đất - nhân loại: quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.


















Câu 2: 
	
	ẨN DỤ
	HOÁN DỤ

	GIỐNG
	Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác

	Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác


	KHÁC
	Dựa vào quan hệ tương đồng.
Cụ thể là tương đồng về:
-   hình thức
-  cách thức thực hiện
-   phẩm chất
-  cảm giác



	Dựa vào quan hệ tương cận.
Cụ thể:
-   bộ phận - toàn thể
-   vật chứa đựng - vật bị chứa đựng
-  dấu hiệu của sự vật - sự vật
-  cụ thể - trừu tượng.







4. Củng cố:  Tìm đọc một số câu thơ có sử dụng hoán dụ

Ngày giảng: ngày 08  tháng 03 năm 2021
TUẦN 26
Tiết 52:                                        CÔ TÔ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, tráng lệ, hùng vĩ, nhộn nhịp và vui tươi trong bức tranh thiên nhiên ở vùng đảo biển Cô Tô dưới ngòi bút tài hoa và xúc cảm tinh tế của Nguyễn Tuân.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng đọc và phân tích một bài kí.
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:









	Hoạt động giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Trình bày về tác giả và tác phẩm ?














Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  Bài văn Cô Tô có thể chia làm mấy đoạn? Nội dung cùa mỗi đoạn là gì?













Câu 2: (trang 91 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão qua đi đã được miêu tả như thế nào? Em hãy tìm và nhận xét những từ ngữ (đặc biệt là tính từ), hình ảnh diễn tả vẻ đẹp ấy trong đoạn đầu bài.

.







Câu 3: Đoạn tả cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp. Em hãy tìm những từ chỉ hình dáng, màu sắc, những hình ảnh mà tác giả đã dùng để vẽ nên cảnh đẹp rực rỡ ấy. Nhận xét về những hình ảnh so sánh mà tác giả sử dụng ở đây.











Câu 4: Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo đã được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào trong đoạn cuối bài văn? Em có cảm nghĩ gì về cảnh ấy?







	
- Hs trình bày
















- Hs nêu bố cục
















- Hs nhận xét
















- Hs nhận xét 




















- Hs nêu cảm nghĩ

















	I. Lý thuyết
a. Tác giả:
- Nguyễn Tuân (1910-1987), quê ở Hà Nội, là nhà văn nổi tiếng, sở trường về thể tuỳ bút và ký.
- Tác phẩm của ông luôn thể hiện phong

cách độc đáo tài hoa, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện.
b. Tác phẩm:
- Đoạn trích ở phần cuối của bài kí Cô Tô - Tác phẩm ghi lại những ấn tượng về thiên nhiên, con người lao động ở vùng đảo Cô Tô mà nhà văn thu nhận được trong chuyến ra thăm đảo.
II. Luyện tập
Câu 1: Bài văn Cô Tô có thể chia làm ba đoạn:
-    Đoạn một: từ đầu đến “theo mùa sóng ở đây". Toàn cảnh Cô Tô với vẻ đẹp trong sáng sau khi trận bão đã đi qua.
-   Đoạn hai: tiếp theo đến “là là nhịp cánh”: Cảnh mặt trời mọc trên biển quan sát được từ đảo Cô Tô - một cảnh tượng tráng lệ, hùng vĩ và tuyệt đẹp.
-   Đoạn ba: từ “Khi mặt trời đã lên” đến hết: Cảnh sinh hoạt buổi sớm trên đảo bên một cái giếng nước ngọt và hình ảnh những người lao động chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
Câu 2:
* Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau trận bão:
-   Không gian trong trẻo, sáng sủa.
-   Cây cối trên đảo thêm xanh mượt.
-   Nước biển lam biếc, đậm đà.
-  Cát lại vàng giòn.
-  Lưới càng thêm nặng mẻ cá.
* Các tính từ miêu tả màu sắc, ánh sáng: trong trẻo, xanh mượt, lam biếc, vàng giòn.
- Nổi bật các hình ảnh: bầu trời, nước biển, cây trên núi đảo, bãi cát khiến khung cảnh Cô Tô hiện lên thật trong sáng, tinh khôi.
⟶ Tác giả cảm nhận vẻ đẹp Cô Tô sau ngày bão hoàn toàn tinh khiết, lắng đọng 
Câu 3: 
 Hình ảnh mặt trời mọc trên biển là bức tranh đẹp, được tác giả thể hiện qua từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc và hình ảnh so sánh:
    + Chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi
    + Mặt trời nhú lên dần dần
    + Tròn trĩnh, phúc hậu như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn
    + Qủa trứng hồng hào... nước biển ửng hồng
    + Y như một mâm lễ phẩm
- Tác giả sử dụng từ ngữ chính xác, tinh tế, lối so sánh thật rực rỡ, tráng lệ.
⟶ Hình ảnh mặt trời trên biển huy hoàng, rực rỡ với tài quan sát tinh tế, cảnh mặt trời mọc ở Cô Tô được thể hiện trong sự giao thoa hân hoan giữa con người với thế giới.
 Câu 4
Cảnh người dân sinh hoạt và lao động được miêu tả qua các chi tiết, hình ảnh:
- Quanh giếng nước ngọt: vui nhộn như một cái bến và đậm đà mát nhẹ
- Chỗ bãi đá: bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã đang mở nắp sạp...
- Thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về.
⟶ Cảnh lao động của người dân trên đảo khẩn trương, tấp nập.
- Đó là cuộc sống thanh bình: Trông chị Châu Hòa Mãn địu con... lũ con hiền lành.
⟶ Tác giả thể hiện sự đan quyện cảm xúc giữa người và cảnh, đồng thời thể hiện tình yêu Cô Tô của riêng Nguyễn Tuân.


4. Củng cố:  Suy nghĩ của em về toàn cảnh đảo Cô Tô



















Ngày giảng: ngày 15  tháng 03 năm 2021
TUẦN 27
Tiết 53:                                        CÔ TÔ (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, tráng lệ, hùng vĩ, nhộn nhịp và vui tươi trong bức tranh thiên nhiên ở vùng đảo biển Cô Tô dưới ngòi bút tài hoa và xúc cảm tinh tế của Nguyễn Tuân.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng đọc và phân tích một bài kí.
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 3: Đoạn tả cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp. Em hãy tìm những từ chỉ hình dáng, màu sắc, những hình ảnh mà tác giả đã dùng để vẽ nên cảnh đẹp rực rỡ ấy. Nhận xét về những hình ảnh so sánh mà tác giả sử dụng ở đây.











Câu 4: Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo đã được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào trong đoạn cuối bài văn? Em có cảm nghĩ gì về cảnh ấy?












Câu 5: Viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc (trên biển, trên sông, trên núi hay ở đồng bằng) mà em quan sát được.







	

- Hs nhận xét 




















- Hs nêu cảm nghĩ

















	II. Luyện tập
Câu 3: 
 Hình ảnh mặt trời mọc trên biển là bức tranh đẹp, được tác giả thể hiện qua từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc và hình ảnh so sánh:
    + Chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi
    + Mặt trời nhú lên dần dần
    + Tròn trĩnh, phúc hậu như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn
    + Qủa trứng hồng hào... nước biển ửng hồng
    + Y như một mâm lễ phẩm
- Tác giả sử dụng từ ngữ chính xác, tinh tế, lối so sánh thật rực rỡ, tráng lệ.
⟶ Hình ảnh mặt trời trên biển huy hoàng, rực rỡ với tài quan sát tinh tế, cảnh mặt trời mọc ở Cô Tô được thể hiện trong sự giao thoa hân hoan giữa con người với thế giới.
 Câu 4
Cảnh người dân sinh hoạt và lao động được miêu tả qua các chi tiết, hình ảnh:
- Quanh giếng nước ngọt: vui nhộn như một cái bến và đậm đà mát nhẹ
- Chỗ bãi đá: bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã đang mở nắp sạp...
- Thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về.
⟶ Cảnh lao động của người dân trên đảo khẩn trương, tấp nập.
- Đó là cuộc sống thanh bình: Trông chị Châu Hòa Mãn địu con... lũ con hiền lành.
⟶ Tác giả thể hiện sự đan quyện cảm xúc giữa người và cảnh, đồng thời thể hiện tình yêu Cô Tô của riêng Nguyễn Tuân.
Câu 5: Khi miêu tả, cần tập trung vào các chi tiết sau (chú ý vào những nét riêng ở mỗi miền):
-  Quang cảnh lúc mặt trời chưa lên - màu sắc của không gian.
-  Mặt trời nhú dần lên như thế nào - lựa chọn được những hình ảnh so sánh độc đáo.
-   Không gian cảnh vật lúc mặt trời lên.
* Bài viết tham khảo:
- Nhà em được bao quanh bởi triền đê dài tít tắp và mỗi khi thấy mặt trời lên, tâm hồn em luôn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Ai có dịp đứng trước mẹ biển bao la khi ông Mặt Trời vừa thức giấc sẽ thấy bình minh trên biển vô cùng rực rỡ, tráng lệ. Phóng tầm mắt ra xa, nước bốn bề mênh mông một màu xanh lục, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát mơn man. Mặt trời tròn vành vạnh từ từ nhô mình lên khỏi mặt biển còn đang ngái ngủ, làm lóng lánh cả một vùng nước bạc. Trong ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai, những làn hơi sương mỏng trên mặt biển dần tan ra, lộ rõ vẻ đẹp tinh khôi của biển. Xa xa thấp thoáng bóng những cánh chim hải âu nô đùa trên những con sóng biếc... Cảnh vật khoác lên mình bộ quần áo non tơ, mỡ màng và trong trẻo đến kì lạ.





4. Củng cố:  Văn Nguyễn Tuân bồi đắp thêm tình cảm nào trong em?
















Ngày giảng: ngày 15  tháng 03 năm 2021
TUẦN 27
Tiết 54:                               CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Củng cố các kiến thức đã học ở bậc tiểu học về hai thành phần chính của câu.
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm và vai trò của vị ngữ, chủ ngữ - hai thành phần chính của câu.
2. Kĩ năng
- Nhận diện chính xác và phân tích được hai thành phàn chủ ngữ và vị ngữ trong câu trần thuật đơn
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
? Nêu các thành phần chính của câu?


Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong những câu sau và cho biết cấu tạo của chúng?
“Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy”.
(Nguyễn Tuân, Cô Tô)

























Câu 2: Đặt ba câu theo các yêu cầu sau
a. Một câu có vị ngữ trả lời cho câu hỏi “Làm gì”? Để kể lại một câu chuyện vui đã xảy ra ở lớp em.
b. Một câu có vị ngữ trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” Để tả về ngày hội Nhà giáo Việt Nam ở trường em.
c. Một câu có vị ngữ trả lời cho câu hỏi “là gì”? Để giới thiệu về một người bạn thân của em.
Câu 3: trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết mỗi chủ ngữ hoặc vị ngữ có cấu tạo như thế nào?
“ Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách và các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua”.
(Tô Hoài)

	
- Hs xác định 




























- Hs xác định chủ ngữ và vị 











- Hs đặt câu











- Hs xác định


















	I. Lý thuyết
- Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.
- Một câu có hai thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ:
+ Chủ ngữ : là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái... được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả .Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Trong những trường hợp nhất định, động từ, tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ
+ Vị ngữ: Là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi Làm gì? Làm sao? Như thế nào? Là gì? Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ.
- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ
.II. Luyện tập
Câu 1:  
- Chủ ngữ
+ Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô
(cụm danh từ)
+  Bầu trời Cô Tô
(cụm danh từ)
- Vị ngữ
+ là một ngày trong trẻo, sáng sủa
(là + cụm danh từ)
+ cũng trong sáng như vậy
(cụm tính từ)
Câu 2: 
a. Hôm nay, cô giáo dạy môn Văn đã tưởng nhầm bạn lớp trưởng lớp là con trai.
b. Ngày hội Nhà giáo Việt Nam ở trường em thật ấm áp, xúc động.
c. Tú là một người bạn thân thiết của em từ thuở còn thơ ấu.




Câu 3:  
- Câu 1: Tôi (chủ ngữ, đại từ) / đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng (vị ngữ, cụm động từ).
- Câu 2: Đôi càng tôi (chủ ngữ, cụm danh từ) / mẫm bóng (vị ngữ, tính từ).
- Câu 3: Những cái vuốt ở khoeo, ở chân (chủ ngữ, cụm danh từ) / cứ cứng dần và nhọn hoắt (vị ngữ, hai cụm tính từ).
- Câu 4: Tôi (chủ ngữ, đại từ) / co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ (vị ngữ, hai cụm động từ).
- Câu 5: Những ngọn cỏ (chủ ngữ, cụm danh từ) / gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua (vị ngữ, cụm động từ).



 

















Ngày giảng: ngày 22 tháng 03 năm 2021
TUẦN 28
Tiết 55:                  CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU (tt)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Củng cố các kiến thức đã học ở bậc tiểu học về hai thành phần chính của câu.
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm và vai trò của vị ngữ, chủ ngữ - hai thành phần chính của câu.
2. Kĩ năng
- Nhận diện chính xác và phân tích được hai thành phàn chủ ngữ và vị ngữ trong câu trần thuật đơn
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 4: (trang 93 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2). Cho biết mối quan hệ giữa sự vật nêu ở chủ ngữ với hành động, đặc điểm, trạng thái ... nêu ở vị ngữ là quan hệ gì?
a) Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.
(Tô Hoài)
b) Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập.
(Đoàn Giỏi)
c) Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam […]. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.
(Thép Mới)
Câu 5: (trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đặt ba câu theo yêu cầu sau:
a) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì? để kể lại một việc tốt em hoặc bạn em mới làm được.
b) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Như thế nào? để tả hình dáng hoặc tính tình đáng yêu của một bạn trong lớp em.
c) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì? để giới thiệu một nhân vật trong truyện mà em vừa đọc với các bạn trong lớp.
	
- Hs trả lời
















- Hs đặt câu













	.II. Luyện tập
Câu 4:  
- Chủ ngữ trong các câu đã cho (tôi; chợ Năm Căn; cây tre; tre; nứa mai, vầu) 
- Mối quan hệ chủ ngữ và vị ngữ: chủ ngữ nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ.









Câu 5:
a) Sáng nay em đã giúp bạn Lan làm trực nhật.
b) Cô giáo em rất tận tình với học sinh.
c) Thạch Sanh là một chàng trai dũng cảm.



4. Củng cố: GV khái quát lại toàn bài
Ngày giảng: ngày 22 tháng 03 năm 2021
TUẦN 28
Tiết 56:                                CÂY TRE VIỆT NAM
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Vẻ đẹp và giá trị của cây tre trong đời sống của dân tộc ta:
- Tre là hình ảnh tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc ta.
- Tình cảm thiết tha của tác giả dành cho tre cũng là dành cho dân tộc.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng đọc, phân tích một văn bản bút kí.
3. Thái độ:
  - Có ý thức học tập bộ môn, Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với cây tre- một biểu tưọng cao quý của con người Việt nam.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:








	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Trình bày về tác giả và tác phẩm ?






Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1:  (trang 99 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đọc bài văn Cây tre Việt Nam.
a. Nêu đại ý của bài văn.
b. Tìm bố cục của bài và nêu ý chính của mỗi đoạn


















Câu 2: (trang 99 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Để làm rõ ý “Cây tre bạn thân của nhân dân Việt Nam là người bạn thân của nông dân Việt Nam", bài văn đã đưa ra hàng loạt những biểu hiện cụ thể. Em hãy:
a) Tìm những chi tiết, hình ảnh thể hiện sự gắn bó của tre với con người trong lao động và cuộc sống hằng ngày.
b) Nêu giá trị của các phép nhân hoá đã được sử dụng để nói về cây tre và sự gắn bó của tre với con người.




















Câu 3: (trang 99 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Bài văn đã miêu tả cây tre với vẻ đẹp và những phẩm chất gì? Vì sao có thể nói cây tre là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam?





	
- Hs trình bày









- Hs nêu bố cục























- Hs suy nghĩ trả lời



































- Hs phân tích
	I. Lý thuyết
a. Tác giả,
- Tác giả: Thép Mới (1925 - 1991), tên khai sinh là Hà Văn Lộc, quê ở quận Tây Hồ - HN. Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim.
b. Tác phẩm: 
- Bài Cây tre VN là lời bình cho bộ phim cùng tên của nhà điện ảnh Ba Lan
II. Luyện tập
Câu 1: 
a. Đại ý của bài văn: Cây tre là bạn thân của nhân dân Việt Nam. Tre có mặt ở khắp mọi vùng đất nước; tre đã gắn bó lâu đời và giúp ích cho con người trong đời sống hằng ngày, trong lao động sản xuất và cả trong chiến đấu chống giặc, trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai.
b. Bố cục: 4 đoạn:
- Đoạn 1: Từ đầu đến “chí khí như người” ⟶ Cây tre có mặt ở khắp nơi trên đất nước và có những phẩm chất đáng quý.
- Đoạn 2: Tiếp theo đến “chung thuỷ” Tre gắn bó với con người trong cuộc sống hằng ngày và trong lao động.
- Đoạn 3: Tiếp theo đến “Tre, anh hùng chiến đấu” ⟶ Tre sát cánh với con người trong cuộc sống chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.
- Đoạn 4: Còn lại ⟶ Tre vẫn là người bạn đồng hành của dân tộc ta trong hiện tại và tương lai.
Câu 2:

a) Để chứng minh cho nhận định "Tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam" tác giả đã đưa ra một hệ thống luận điểm với nhiều dẫn chứng:
-   Cây tre có mặt khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là luỹ tre xanh bao bọc xóm làng.
-   Dưới bóng tre, từ lâu đời người nông dân làm ăn sinh sống và gìn giữ một nền văn hoá cổ truyền.
-  Tre là cánh tay của người nông dân, giúp họ rất nhiều trong công việc đồng áng.
-   Tre gắn bó với con người thuộc mọi lứa tuổi: các em nhỏ chơi chuyển đánh chắt bằng tre, lứa đôi nam nữ tâm tình dưới bóng tre, các cụ già với chiếc điếu cày bằng tre... 
-   Tre còn gắn bó với dân tộc trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước: gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù, tre xung phong vào đồn giặc... Từ xa xưa, tre đã từng là vũ khí hiệu nghiệm trong tay người anh hùng làng Gióng đánh đuổi giặc Ân.
- Cuối cùng, để tổng kết vai trò to lớn của cây tre đối với đời sống con người và dân tộc Việt Nam, tác giả đã khái quát: Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!
b) Cây tre ở đây được nhân hoá mang những phẩm chất, những giá trị cao quý cao quý của con người để ca ngợi công lao, sự công hiến của cây tre cho nhân dân Việt Nam.
Câu 3: 
Tác giả đã ca ngợi phẩm chất của cây tre:
-  Tre có thể mọc xanh tốt ở mọi nơi;
-   Dáng tre vươn mộc mạc và thanh cao;
-   Mầm măng non mọc thẳng;
-   Màu xanh của tre tươi mà nhã nhặn;
-  Tre cứng cáp mà lại dẻo dai, vững chắc;
-   Tre luôn gắn bó, làm bạn với con người trong nhiều hoàn cảnh, tre là cánh tay của người nông dân;
-   Tre là thẳng thắn, bất khuất “ Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng ”, tre trở thành vũ khí cùng con người chiến đấu giữ làng, giữ nước; tre còn giúp con người biểu lộ tâm hồn tình cảm qua âm thanh của các nhạc cụ bằng tre ...
⟶ Tre là biểu tượng cao quý về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, đây là hình ảnh biêu trưng cao quý của dân tộc Việt.




4. Củng cố: Suy nghĩ của em về vẻ đẹp của cây tre Việt Nam?














Ngày giảng: ngày 29 tháng 03  năm 2021
TUẦN 29
Tiết 57:                  CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN 
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- HS cần nắm vững khái niệm câu trần thuật đơn, các kiểu câu trần thuật đơn.
2. Kĩ năng
- Nhận diện và phân tích câu trần thuật đơn, sử dung câu trần thuật đơn trong nói, viết.
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Hãy nêu khái niệm về câu trần thuật?



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm câu trần thuật đơn trong đoạn trích dưới đây. Cho biết những câu trần thuật đơn ấy được dùng làm gì.
“Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi”.
(Nguyễn Tuân)
Câu 2: (trang 102 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Dưới đây là một số câu mở đầu các truyện em đã học. Chúng thuộc loại câu nào và có tác dụng gì?
a) Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân.
(Con Rồng cháu Tiên)
b) Có một con ếch sống lâu trong một giếng nọ.                                        (Ếch ngồi đáy giếng)
c) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.                                            (Vũ Trinh)
Câu 3:  (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, những câu mở đầu sau đây còn có tác dụng gì?
a) Xưa có một người thợ mộc dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.
(Đẽo cày giữa đường)
b) Người kiếm củi tên mỗ ở huyện Lạng Giang, đang bổ củi ở sườn núi, thấy dưới thung lũng phía xa, cây cỏ lay động không ngớt mới vác búa đến xem, thấy một con hổ trán trắng, cúi đầu cào bới đất nhảy lên, vật xuống, thỉnh thoảng lấy tay móc họng, mở miệng nhe cái răng, máu me, nhớt dãi trào ra.
(Vũ Trinh)
	
- Hs nêu






- Hs tìm câu trần thuật 
















- Hs nêu tác dụng của các câu














- Hs nêu tác dụng












 
	I. Lý thuyết
 - Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C – V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.
II. Luyện tập
Câu 1: Các câu trần thuật đơn trong đoạn trích là:
- Câu 1: Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa (Dùng để tả cảnh).
- Câu 2: Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mõi lần giông bão, bầu trời Cô Tô bao giờ cũng trong sáng như vậy (Dùng để nêu ý kiến nhận xét).







Câu 2: 
a) Câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.
b) Cầu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.
c) Câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.










Câu 3: 
a, Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, câu này còn có nghĩa kể, thuật lại việc "dốc hết vốn" để mua gỗ làm nghề đẽo cày.
b, Câu đơn ngoài việc kể về nhân vật, còn có tác dụng miêu tả về nhân vật.





4. Củng cố:  Thế nào là câu trần thuật đơn? Viết một câu trần thuật đơn?



Ngày giảng: ngày 29 tháng 03  năm 2021
TUẦN 29
Tiết 58:                  CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Nắm được các đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là.
- Cách phân loại câu.
2. Kĩ năng
- Nắm được các đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là.
-  Cách phân loại câu..
3. Thái độ
- Có ý thức học tập bộ môn.
- Phân loại và biết cách sử dụng kiểu câu trần thuật đơn có từ là trong nói và viết.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Hãy nêu khái niệm về câu trần thuật có từ là?




Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 115 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm câu trần thuật đơn có từ là trong những câu dưới đây:
a) Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với bó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.                                                                                                                                      (Ngữ văn 6, tập 2)
b) Người ta gọi chàng là Sơn Tinh.
                     (Sơn Tinh, Thủy Tinh)
c) Tre là cánh tay của người nông dân […]
Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.
[…] Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê
                                                             (Thép Mới)
d) Bồ các là bác chim ri
Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đên
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các
              (Đồng dao)
đ) Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhé
                                                                                        (Thánh Gióng)
e) Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối
Và dại khờ là những lũ người câm
Trên đường đi như những bóng âm thầm
Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng.
                                (Tố Hữu) 
Câu 2: (trang 115 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trần thuật đơn có từ là vừa tìm được. Cho biết các câu ấy thuộc những kiểu nào.

Câu 3:  (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Viết một đoạn văn ngắn tả một người bạn em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là. Nêu tác dụng của câu trần đơn có từ là trong đoạn văn.


	
- Hs nêu






- Hs tìm câu trần thuật 





































- Hs xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trần thuật đơn có từ là
- Hs viết đoạn văn






 
	I. Lý thuyết
 - Câu trần thuật đơn có từ là là kiểu câu được tạo thành từ cụm chủ – vị. Kiểu câu này dùng để tả, giới thiệu hoặc kể về sự vật, sự việc nào đó hoặc bày tỏ ý kiến, quan điểm.
II. Luyện tập
Câu 1: 
a, Hoán dụ /là gọi tên sự vật.. 
     CN                VN
cho sự diễn đạt.
c)
  Tre / là cánh tay của người 
  CN            VN
nông dân […]
Tre / còn là nguồn vui duy nhất 
CN            VN
của tuổi thơ.
[…] Nhạc của trúc, nhạc của 
            CN
tre / là khúc nhạc của đồng quê
                 VN
d) Bồ các / là bác chim ri
       CN             VN
    Chim ri/  là dì sáo sậu
      CN               VN
e) Khóc/ là nhục. 
    CN      VN
    Rên/ hèn. 
    CN   VN
    Van/  yếu đuối
     CN     VN
…dại khờ / là những lũ người 
CN                   VN
câm










Câu 2: 
a. Kiểu câu định nghĩa
b. Kiểu câu giới thiệu
c. Kiểu câu miêu tả
d. Kiểu câu giới thiệu
đ. Kiểu câu miêu tả
e. Kiểu câu đánh giá
Câu 3: 
- Hoa là người bạn thân học cùng lớp với em. Dáng người cao mảnh khảnh. Bạn có đôi mắt sáng. Mái tóc dày, mượt mà, cái miệng xinh xinh luôn nở nụ cười tươi tắn.



4. Củng cố:  Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là? Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là?
Ngày giảng: ngày 05 tháng  04  năm 2021
TUẦN 30
Tiết 59:                  CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là. 
- Cấu tạo của câu miêu tả và câu tồn tại
2. Kĩ năng
- Luyện kĩ năng nhận diện và câu phân tích đúng cấu tạo của kiểu câu trần thuật đơn không có từ là.
3. Thái độ
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc khi ôn tập.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:









	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
- Hãy nêu khái niệm về câu trần thuật đơn không có từ là?






Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại.
b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con.
 


Câu 2: (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Chọn trong hai câu đã dẫn một câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây. Giải thích vì sao em chọn câu này mà không chọn câu khác.
Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng (...) tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang.
(Tô Hoài)

Câu 3:  (trang 120 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Viết một đoạn văn từ năm đến bảy câu tả cảnh trường em, trong đó có sử dụng ít nhất là một câu tồn tại.



	
- Hs nêu







- Hs xác định











- Hs giải thích













- Hs viết












 
	I. Lý thuyết
 - Trong câu trần thuật đơn không có từ là:
+ Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành
+ Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa.
II. Luyện tập
Câu 1: 
Chủ ngữ và vị ngữ của các câu:
a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con / tiến lại.
          TN                CN                   VN
b) Đằng cuối bãi, tiến lại / hai cậu bé con.
            TN           VN              CN
Câu 2: 
- Chọn câu “đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con” sẽ hợp lý hơn vì câu này nhấn mạnh hoạt động tiến lại gần, tạo sự bất ngờ, gay cấn.









Câu 3:  Tham khảo đoạn văn sau:
      Có thể nói, sân trường là khoảng không gian mà em yêu nhất khi đi học. Bởi nơi đó ghi dấu tất cả những kỉ niệm vui chơi của chúng em, có những tiếng cười và những trò chơi mà em nhớ mãi. Sân trường vào giờ ra chơi chan chứa đầy ánh nắng. Đua nhau chuyền cành, hót líu lo là những chú chim. Từng tán lá bàng rộng che mát khu vui chơi, cả những cành hoa phượng cũng như muốn xà suống sân cùng các bạn vui đùa. Lũ học trò chúng em luôn biết ơn mỗi tán cây, mỗi tiếng chim nơi đây vì đó là những không gian lí tưởng nuôi nấng tuổi học trò của mỗi người.
Câu tồn tại: Đua nhau chuyền cành, hót líu lo là những chú chim



4. Củng cố:  Thế nào là câu trần thuật đơn không có từ là? Lấy ví dụ minh họ





















Ngày giảng: ngày 05 tháng  04  năm 2021
TUẦN 30
Tiết 60:                                     ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
Nắm vững đặc điẻm và yêu cầu của một bài văn miêu tả. Nhận biết và phân biệt được đoạn văn miêu tả, đoạn văn tự sự...
2. Kĩ năng
Thông qua các bài tập thực hành đã nêu trong văn 6 ta rút ra những điểm cần ghi nhớ chung cho cả văn tả cảnh và văn tả người.
3. Thái độ
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc khi ôn tập.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
?Các em đã học về văn miêu tả có những loại nào?



? Nêu bố cục của bài văn miêu tả?



Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 120 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đây là một đoạn văn tả cảnh mặt trời lên trên biển rất hay và độc đáo. Theo em, điều gì đã tạo nên cái hay và độc đáo cho đoạn văn?
“ Sau trận bão, chân trời ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông”.
(Nguyễn Tuân)
Câu 2: (trang 120 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Nếu tả cảnh một đầm sen đang mùa hoa nở, em sẽ lập dàn ý cho bài văn ấy như thế nào?


















Câu 3:  (trang 121 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Nếu miêu tả một em bé ngây thơ, bụ bẫm đang tập đi, tập nói thì em sẽ lựa chọn những hình ảnh và chi tiết tiêu biểu, đặc sắc nào? Em sẽ miêu tả theo thứ tự nào?

	
- Hs nêu




- Hs xác định





- Hs suy nghĩ trả lời

























- Hs lập dàn ý cho bài văn





















- Hs liệt kê những hình ảnh và chi tiết







 
	I. Lý thuyết
-  Tả chân dung người
- Tả người:
+ Tả người trong cảnh
+ Tả người trong hoạt động
+ Tả chân dung người
- Bố cục của một bài văn miêu tả:
a. Mở bài: Tả khái quát
b. Thân bài: Tả chi tiết
c. Kết bài: Nêu ấn tượng, nhận xét về đối tượng
II. Luyện tập
Câu 1:  Đoạn văn của Nguyễn Tuân hay và độc đáo nhờ các yếu tố:
-  Lựa chọn được các chi tiết, hình ảnh đặc sắc, thể hiện được linh hồn của tạo vật.
-  Có những liên tưởng so sánh, nhận xét độc đáo: mặt trời- trứng, chân trời, ngấn bể sạch- tấm kính lau hết mây bụi, cảnh bình minh- mâm lễ phẩm tiến ra từ bình minh.
-   Có vốn ngôn ngữ giàu có, miêu tả cảnh vật một cách sống động, sắc sảo: chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi, mặt trời tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên; chân trời màu ngọc trai.
-  Thể hiện rõ thái độ, tình cảm của người tả đối với đối tượng được tả.












Câu 2: 
1. Mở bài: Giới thiệu đầm sen đang mùa hoa nở ở quê em.
2. Thân bài: Đi vào tả chi tiết:
-  Cảnh sắc chung của đầm sen.
-  Miêu tả chi tiết:
+  Lá sen toả rộng, xanh rờn.
+   Những nụ sen đua nhau nở, khoe bộ cánh phớt hồng tươi tắn dưới nắng mai.
+ Hương sen thơm ngào ngạt bay toả khắp không gian.
+  Đài sen, nhị sen mũm mĩm rung rinh trong gió ...
-  Tả hồ sen ở nhiều thời điểm khác nhau: lúc sáng sớm, giữa trưa nắng, lúc hoàng hôn buông xuống.
-  Có thể tả hoạt động của con người trên hồ sen: hái hoa, ướp trà, chụp ảnh cùng với hoa.
3. Kết bài: Đứng trước đầm sen nở, tâm hồn con người trở nên thanh thoát, một cảm giác nhẹ nhàng ùa đến bên con người thật dễ chịu biết bao.
Câu 3:  
Tả em bé có thể chú ý các hình ảnh sau:
 - Tả hình dáng của em bé:
   + Chiều cao
   + Gương mặt
   + Nước da
   + Ánh mắt.
  - Tả hoạt động tập đi của bé:
   + Bước chập chững
   + Vịn tay vào mẹ, vào tường, vào xe tập đi
   + Cười thích thú khi được cổ vũ, khen ngợi
  - Tả hoạt động tập nói của bé
   + Bập bẹ nói từng từ
   + Thích bắt chước nói theo người lớn




4. Củng cố: Bố cục của bài văn tả cảnh,tả người?












Ngày giảng: ngày 12 tháng 04 năm 2021
TUẦN 31
Tiết 61,62:                       CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Củng cố lại thành phần chính của câu trần thuật đơn.
2. Kĩ năng:  Phát hiện và sử lỗi về chủ ngữ và vị ngữ khi nói, viết.
3. Thái độ
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc khi ôn tập.
-  Có ý thức sử dụng câu đúng ngữ pháp
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động : Luyện tập
Câu 1: (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu văn đó.
a) Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí” cho thấy Dế Mèn phục thiện.
b) Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.
Câu 2: (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Chữa lại câu viết sai cho đúng.
Câu 3: trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây
a) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù
b) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
c) Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.
d) Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A
Câu 4:  (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem những câu dưới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không.
a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.
b) Lát sau hổ đẻ được.
c) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.







Câu 5:  (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Trong số những câu dưới đây, câu nào viết sai? Vì sao?
a) Kết quả năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
b) Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
c) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.
d) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

	
- Hs tìm









- Hs chữa lại câu sai


- Hs tìm chủ ngữ, vị ngữ













- Hs đặt câu hỏi

















- Hs suy nghĩ trả lời



















	II. Luyện tập
Câu 1:  
Chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn là:
a) Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí” cho thấy Dế Mèn phục thiện:  không có chủ ngữ.
b) Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.
-  Chủ ngữ: em
-   Vị ngữ: thấy Dế Mèn biết phục thiện.


Câu 2:  Sửa lại câu a:
-   Thêm chủ ngữ: Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí”, tác giả cho  thấy Dế Mèn biết phục thiện.
Câu 3:  
Chủ ngữ, vị ngữ của các câu:
a) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
-   Chủ ngữ: Thánh Gióng
-   Vị ngữ: cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
b) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
-    Câu này chỉ có chủ ngữ, thiếu vị ngữ.
c) Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.
-  Câu này thiếu vị ngữ.
d) Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A
-   Chủ ngữ: Bạn Lan
-   Vị ngữ: là người học giói nhất lớp 6 A.
Câu 4: 
a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.
-  Ai không làm gì nữa? - bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay.
- Từ hôm đó bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay như thế nào?  - không làm gì nữa.
⟹ Như vậy, đây là câu có đủ thành phần, không thiếu chủ ngữ, không thiếu vị ngữ.
b) Lát sau hổ đẻ được.
-  Lát sau, ai đẻ được? - hổ.
-   Lát sau, hổ như thế nào? - đẻ được.
⟹ Vậy câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ.
c) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.
-   Hơn mười năm sau, ai già rồi chết?- bác tiều.
-   Hơn mười năm sau, bác tiều như thế nào? - già rồi chế.
⟹ Vậy câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ.
Câu 5:
a) Kết quả năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
-   Câu này viết đúng vì chúng có đủ chủ ngữ, vị ngữ.
b) Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
-   Câu này thiếu chủ ngữ, người viết nhầm trạng ngữ là chủ ngữ.
-   Sửa lại: bỏ từ với.
c) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.
- Câu thiếu vị ngữ.
-  Sửa lại: Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể luôn đi theo chúng tôi suốt cuộc đời
d) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.
-   Câu này đúng vì có đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ.




4. Củng cố: Hãy xác định nguyên nhân và cách sửa lỗi thiếu chủ ngữ và thiếu vị ngữ?






















Ngày giảng: ngày 19 tháng 04 năm 2021
TUẦN 32
Tiết 63,64:                       ÔN TẬP TRUYỆN VÀ KÍ
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : Hình thành và củng cố những tiêu biểu sơ lược về các thể truyện và kí trong loại hình tự sự. Nhớ được nội dung cơ bản và nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm truyện và kí hiện đại đã học.
2. Kĩ năng:  Luyện các kĩ năng hệ thống hoá,so sánh, tổng hợp khi chuẩn bị và học tập bài ôn tập
3. Thái độ
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc khi ôn tập.
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Hệ thống hoá nội dung cơ bản trong những truyện kí hiện đại đã học
? Yêu cầu mỗi tổ trình bày bài của mình theo mẫu?






























































	
- Hs hệ thống




































































	I. Hệ thống hoá nội dung cơ bản trong những truyện kí hiện đại đã học
	STT
	Tên tác phẩm hoặc đoạn trích
	Tác giả
	Thể loại
	Nội dung

	1
	Bài học đường đời đầu tiên (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”)
	Tô Hoài
	Truyện đồng thoại
	Dế Mèn tự tả chân dung, trêu chị Cốc đẫn đến cái chết của Dế Choắt. Mèn ân hận lắm.

	2
	Sông nước Cà Mau (Trích “Đất rừng phương Nam”
	Đoàn Giỏi
	Truyện ngắn
	Cảnh sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn hùng vĩ đầy sức sống, hoang dã và hình ảnh cuộc sống tấp nập trù phú, độc đáo ở vùng đất tận cùng phía Nam Tổ quốc.

	3
	Bức tranh của em gái tôi
	Tạ Duy Anh
	Truyện ngắn
	Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình.

	4
	Vượt thác (Trích “Quê nội”)
	Võ Quảng
	Truyện dài
	Một đoạn trong hành trình ngược dòng sông Thu Bồn, vượt thác của con thuyền do Dượng Hương Thư chỉ huy.

	5
	Buổi học cuối cùng (Trích truyện ngắn những vì sao)
	An-phông-xơ Đô-đê
	Truyện ngắn
	Buổi học tiếng Pháp cuối cùng của lớp học trường làng vùng An-dác bị quân Phổ Đức chiếm đóng và hình ảnh thầy giáo Ha-men qua cái nhìn và tâm trạng của chú bé học trò Phrăng.

	6
	Cô Tô (Trích tuỳ bút)
	Nguyễn Tuân
	Kí (Tuỳ bút)
	Vẻ đẹp đảo, biển, cảnh mặt trời lên và một vài nét cuộc sống sinh hoạt của người dân Cô Tô.

	7
	Cây tre Việt Nam (Trích bài kí - Thuyết minh cho bộ phim tài liệu Cây tre Việt Nam)
	Thép mới
	Kí - Thuyết minh phim
	Cây tre - Người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, anh hùng trong lao động, anh hùng trong chiến đấu, biểu tượng cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

	8
	Lòng yêu nước (Trích tập bút kí Thời gian ủng hộ chúng ta)
	Ilia Ê-ren-mua
	Bút kí - Chính luận
	Lòng yêu nươc được khơi nguồn từ những vật bình thường gần gủi, từ tinh yêu gia đình, quê hương được thử thách và bộc lộ mạnh mẽ trong cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

	9
	Lao xao (Trích Tuổi thơ im lặng)
	Duy Khán
	Hồi kí - Tự truyện
	Tả, kể về các loài chim ở làng quê, qua đó thể hiện vẻ đẹp, sự phong phú của thiên nhiên làng quê và bản sắc văn hoá dân gian






4. Củng cố: GV hệ thống lại nội dung bài học





















Ngày giảng: ngày 26  tháng 04 năm 2021
TUẦN 33
Tiết 65,66:                          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
    ( Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy)
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:    Nắm được công dụng và ý nghĩa ngữ pháp của các loại dấu câu: chấm, chấm hỏi, chấm than... và dấu phẩy
2. Kĩ năng: Sử dụng dấu câu.
3. Thái độ
- Có ý thức sử dụng dấu câu khi viết văn bản, phát hiện và sử chữa các lỗi về dấu câu
B- Chuẩn bị:
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi
C- Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết
?Công dụng của các dấu câu?





Hoạt động 2: Luyện tập
Câu 1: (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Đặt các dấu chấm (.),dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy.
a) Ôi thôi, chú mày ơi ( ) Chú mày cố lớn mà chẳng có khôn.
b) Con có nhận ra con không ( )
c) Cá ơi giúp tôi với ( ) Thương tôi với ( )
d) Giời chớm hè ( ) Cây cối um tùm ( ) Cả làng thơm ( )

Câu 2: Trả lời câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong những sau có gì đặc biệt?
a) Tôi phải bảo:
- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.
[…] Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
- […] Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.
(Tô Hoài)
b) AFP đưa tin theo cách ỡm ờ: “Họ là 80 người sức lực khá tốt nhưng hơi gầy”(! ?)
(Theo Nguyễn Tuân)
Câu 3:  (trang 151 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Cách dùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong các câu dưới đây vì sao không đúng? Hãy chữa lại các dấu câu ấy cho đúng.
a) Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì? Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa? Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.
b) Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên!
Câu 4: (trang 151 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đoạn đối thoại dưới đây có dấu chấm hỏi nào dùng chưa đúng không? Vì sao?
- Bạn đã đến thăm Động Phong Nha chưa?
- Chưa? Thế còn bạn đã đến chưa?
- Mình đến rồi.  Nếu tới đó, bạn mới hiểu vì sao mọi người lại thích đến thăm động như vậy?
Câu 5: trang 152 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy đặt dấu chấm than thích hợp vào cuối câu thích hợp
- Động Phong Nha thật đúng là "Đệ nhất kì quan" của nước ta
- Chúng tôi xin mời các bạn hãy đến thăm Động Phong Nha quê tôi
- Động Phong Nha còn cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà con người vẫn chưa biết hết



	
- Hs nêu





- Hs giải thích
















- Hs suy nghĩ trả lời















- Hs chữa lại các dấu câu
















- Hs giải thích





 






- Hs đặt dấu câu thích hợp
	I. Lý thuyết
- Dấu chấm dùng để đặt ở cuối câu trần thuật
- Dấu chấm hỏi dùng đặt cuối câu nghi vấn
- Dấu chấm than dùng đặt cuối câu cầu khiến hoặc câu cảm thán
II. Luyện tập
Câu 1:  
a) Ôi thôi, chú mày ơi (!) Chú mày cố lớn mà chẳng có khôn.
⟶ Đây là câu cảm thán nên dùng dấu chấm than.
b) Con có nhận ra con không (?)
⟶ Đây là câu nghi vấn (câu hỏi) nên dùng dấu chấm hỏi.
c) Cá ơi giúp tôi với (!) Thương tôi với (!)
⟶  Đây là câu cầu khiến nên dùng dấu chấm than.
d) Giời chớm hè (.) Cây cối um tùm (.) Cả làng thơm (.)
⟶ Đây là câu trần thuật nên dùng dấu chấm.
Câu 2: 

a) Câu 2 và câu 4 đều là câu cầu khiến, nhưng cuối các câu ấy đều dùng dấu chấm. Đó là một cách dùng đặc biệt của dấu chấm.
b) Dấu chấm hỏi và dấu chấm than đặt trong ngoặc đơn để thể hiện thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với nội dung của một từ ngữ đứng trước hoặc với nội dung cả câu. Đây là một cách dùng đặc biệt của các dấu  câu này 





Câu 3:  
a) Dấu chấm hỏi ở cuối câu 1 và câu 2 sai vì ở đây không phải là các câu hỏi.
-  Chữa lại: Dùng dấu chấm
b) Câu 3: Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên là câu trần thuật nên đặt dấu chấm than cuối câu này là không đúng.
-  Chữa lại: Dùng dấu chấm.









Câu 4:
- Bạn đã đến thăm Động Phong Nha chưa? (đúng)
- Chưa? (sai, phải thay bằng dấu chấm vì đây là câu trần thuật)
- Thế còn bạn đã đến chưa? (đúng)
- Mình đến rồi. (đúng)
- Nếu tới đó, bạn mới hiểu vì sao mọi người lại thích đến thăm động như vậy? (sai, phải thay bằng dấu chấm vì đây là câu trần thuật)


Câu 5: 
- Động Phong Nha thật đúng là "Đệ nhất kì quan" của nước ta (!)
- Chúng tôi xin mời các bạn hãy đến thăm Động Phong Nha quê tôi (!)
- Động Phong Nha còn cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà con người vẫn chưa biết hết (.)





4. Củng cố: GV củng cố nội dung bài học




Ngày giảng: ngày 03 tháng 05 năm 2021
TUẦN 34: 
ÔN TẬP CUỐI KÌ II


























Ngày giảng: ngày 10 tháng  05 năm 2021
TUẦN 35: 
 KIỂM TRA CUỐI KÌ II
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